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Độc lập- Tự do- Hạnh phức

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIÈU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2019 
NGÀNH CẠO ĐẲNG ĐIÈU DƯỠNG

HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC 
KHÓA 9 (2017 - 2019) - LỚP CĐĐD LT9C 
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1 1760010I6Í Nguyễn Thi Giang 20/09/1984 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 7,6 7,3 8,9 8,4 8,4 8,7 8,2 7.7 8 7,9 8,4 7,7 8 7,2 8 7,5 7,3 7,5 8,4 8 7,2 7,3 8,7 *,3 8,4 7,96 Khả

2 176001018£ Phan Thị Hằng 20/04/1993 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 7 6.2 6,2 6,5 9 8,1 7.2 6,9 7,1 7.1 8,9 6,5 9 6,4 5,7 6,4 6,8 6,5 6,3 7,7 6,3 6,2 7,4 7,7 6,5 6,98 Khá

3 176001024Í Trân Thị Hồng 02/04/1992 Quãng Bình Nừ Kinh Việt Nam 7.2 5.9 5 5,8 8.1 8,3 7.4 5,8 6,6 6,7 8,4 6.2 8 6,7 5.9 6,7 7 6,9 7,2 7,7 6.2 6,3 6,8 7,4 8,6 6,83 Khá

4 I7 600I0 I9 Í Hồ Thị Hương 22/11/1993 Đák Lảk Nữ Kinh Việi Nam 6,3 6,3 7 5,5 5,8 8,7 6,9 6,1 7,4 7.2 8,1 5,6 8 6,3 5,9 5,8 5,3 6,8 5,9 8,3 6,3 5,6 6,5 6,6 7,7 6,60 Khá

5 1760010231 Võ Thị Hương 05/07/1997 Đồng Nai Nữ Kinh V iệt Nam 8 6,3 6,7 7 7,2 8,3 7,7 7,7 7,6 ổ ,9 8,1 6.4 8 7,4 7.5 7.3 8,1 6,6 7.9 7,7 6 6,6 6,8 7.7 s 7,29 Khá

6 166001016' Nguyễn Thị Huyèn 12/06/1991 Đong Nai Nữ Kinh Việt Nam 7,9 6,5 5,5 6,8 9 7.6 7,2 6,8 6,5 5,8 8,5 6,5 9 7.6 5,2 6,9 7,1 6,5 6,1 8,1 6,4 6,2 7 7,4 8,1 6,96 Khá

7 176001023*1 Phạm Thị Thu Huyền 05/07/1989 Đồng Nai Nữ Kinh V iệt Nam 7.7 6,8 7,4 7,2 7,6 8,7 7,6 7,1 6,9 6,9 8,9 5,7 8 6,3 6,1 7,1 8,3 6,9 6,5 8,3 6,3 6,1 7.6 7,7 7,8 7,24 Khá

8 176001017' Vũ Tuân Khanh 28/09/1995 Dằng Nai Nam Kinh V iệt Nam 6,2 6,3 6,1 6,5 6,7 8 7,5 6,5 7,3 7,1 7,8 7 7 6,2 5,5 7.2 8 6,5 5,8 8 6,1 6.1 6,3 6,3 7.9 6,82 Khả

9 1760010202 Nguyễn Thị Liên 10/11/1990 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam 7.3 6,6 7,5 8,1 7,8 8,1 7,2 7,8 7,3 6.9 8,9 7,1 g 6,8 6,4 7,6 7 6,7 7,9 7,4 6,1 6,1 8 8 7,4 7,33 Khá

10 176001018 Từ Thi Thanh Luợng 20/04/1993 Quãng Đình Nữ Kinh Việt Nam 6,8 6,8 5,1 7 7,8 8,4 7,3 7,3 7 6,6 8,1 6,7 9 8 5,7 7,5 7,4 7,1 8,2 7,7 7,2 7,4 7,1 7,1 8,2 7,22 Khá

II 176001019: Đinh Thị Thúy Mai 27/04/1981 Đũng Nai Nữ Kinh V iệt Nam 6,1 6,4 6,1 7,1 7,2 8,4 6,7 6,7 7 6,9 8,6 5,9 8 5,8 6,7 6,8 6,6 6,6 6,2 7,4 6,8 5,9 7 7,4 6,5 6,80 Khá

12 1S 600I010“ Nguyễn Ngọc Nga 02/02/1986 Hải Phông Nữ Kinh V iệt Nam 7,1 7 6,4 7,7 7.8 7,8 7,5 8,1 6,9 6,9 M M 6,8 7 7,3 7,2 7,3 M M 7,1 7,8 8 7,7 6,5 6,6 g 7,7 7,28 Khá

13 176001017' Trần Thị Phương Nga 04/04/1992 QuángBình Nữ Kinh Việt Nam 7,1 7,9 7,5 7.7 7,8 8,1 7,9 7,4 7 7,4 8,1 6,6 9 7,3 6,3 7,4 5,1 7,2 7.6 7,7 7,3 6,6 7,9 7,7 8,2 7,40 Kha

14 176001017-1 Nguyễn Thị Nguyện 18/03/1978 Bá Rịa-Vũng Tàu Nữ Kinh Việt Nam 6.2 7,1 6,1 7,3 8,4 8,5 8,2 6 ,s 6,5 7,1 8,7 6.3 8 7,9 6,9 7,1 6,7 7,5 8,5 8 7.4 7,1 8 7,4 8,4 7,38 Khá

15 176001024* Trương Thi Bạch Nhi 12/05/1997 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 5,1 6,6 7 5,6 6,9 8,1 6,9 5,6 7 5,8 8,1 6,4 8 6,7 6 5,8 6,1 5,9 6 7,4 6,7 6,1 6,4 6,5 8,1 6,55 Khá

16 176001023: Võ Thị Bích Như 01/08/1992 Bá Rịa-Vũng Tàu Nũ Kinh Việt Nam 7 6,5 6,7 6,5 6,9 8,1 7,5 7,1 6,5 6,9 8,4 5,6 8 7 6,5 7,2 6,9 7 6,6 8,3 6,1 6,1 6,3 7,4 7.» 6,95 Khá

17 i 76001023Í Nguyễn Trọng Pháp 05/11/1997 Hả Tĩnh Nam Kinh Việt Nam 5,4 6,6 5,8 7,1 6,4 8,1 6,7 ỗ 7,1 6,4 8,3 6,7 8 6,2 5.2 6,5 6 5,2 6,1 8 6,2 5,6 6,9 7,1 7,7 6,59 Khá

18 176001017 Hồ Nhặt Phước 13/09/1994 Thừa Thiên Huè Nam Kinh V iệt Nam 7.6 6,8 7,8 8,1 8,1 8 8.1 7,7 7,1 7,9 8,1 7,2 8 7,2 6,5 7,4 6,7 7,3 7,5 8,3 7,1 6,4 7,5 8,4 7,8 7,55 Khá

19 176001000* Trần Thị Thúy Phương 20/08/1990 Đong Nai Nữ Kinh V iệt Nam 9 6,8 S.8 9 9 8,9 8,3 7,5 7,1 8,2 8,7 8,2 8 6,9 7 7,6 7,3 7,7 8,6 8,3 7,6 6,9 7,4 8,6 7,2 7,97 Khá

20 I7600I024Í Lê Thị Minh Phương 30/09/1996 Bình Thuận N a Kinh Việt Nam 6,7 7.4 6,8 8,3 8,1 8,6 7.5 6,7 6,9 7,3 9 6,8 s 7,3 6,2 7,6 7,4 7,2 7,6 7,4 6,7 6,3 7.4 7,7 7,6 7,38 Khá
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21 176001020' Nguvễn Xuân Quỳnh 09/09/1990 Nghệ An Nữ Kỉnh V iệt Nam 8,3 7,3 9,2 8,9 9 8,4 8,4 8,4 8 8.2 8,7 6,9 9 7,6 s 7,5 7,7 8 8,6 8,3 7,3 7,9 7,9 8,3 8.4 8,16 Giỏi

22 176001019? L êC h l Tân 26/08/1992 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 8,9 7,5 8,3 8,3 7,5 8 8,6 7,7 7,8 8,2 8,4 7,8 9 8 7,7 7,8 8,7 8,1 8 8,3 7,3 7,8 *,3 8,3 8,1 8,11 Giỏi

23 I7600I017C Hoang Thi Thẩm 24/10/I9S8 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 8,6 8 9,5 9 7,8 8,3 8,8 8,5 7,7 8,2 8,3 7,2 9 7,9 8,3 7,7 7,9 8,1 9,1 8,3 7,6 7,6 7,7 8,3 6,8 8,19 Giói

24 J 76001024« Trằn Thị c ẩm Thanh 10/09/1984 Đổng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8 8 8,5 8,3 7,8 8,9 8,2 7,7 8 7.2 8,9 7,1 8 7,7 6,9 7,2 7,4 8,2 8 7,7 6,6 7,2 8 8.6 8,2 7,84 Khá

25 176001022; Nguyễn Thị Phương Tháo 18/10/1997 ĐÓng Nai Nữ Kinh Việt Nam 5,9 6,8 6,9 7,6 7.5 8,4 7.7 6,7 7,1 7 8,7 6,9 9 7,5 7,6 7,3 6,7 7,7 8,5 7.4 7,2 7,8 7,4 7,4 7,5 7,40 Khắ

26 176001017; Trán Thi Ngọc Thu 06/03/1982 Đong Nai Nữ Kinh Việt Nam 7,1 7,1 5,8 8,1 9 8,4 8,7 7.8 7,1 7,5 8,9 6,9 8 s 7,2 7,6 8,3 7.9 8,5 8 7,8 7,7 8,3 8,5 8,7 7,82 Khá

27 1760010175 Hoàng Thi Dạ Thương 28/09/1993 Quãng Bình Nữ Kinh Việt Nam 6 6,8 5,8 6,1 8,4 8,9 7,6 6,4 7 6,9 8,3 7 8 6,4 6,6 7,2 7 7,5 7,8 8,3 6,2 6,5 7,1 7.2 7,7 7,09 Khá

28 1760010191 Nguy ỉn  Thị Thu Thủy 24/02/1987 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 6,8 6,8 7,2 7,2 6,9 8,1 7,6 7,7 6,6 7.2 8,4 7 8 6,8 6,8 7 7 7,7 7,9 7.4 7,7 7 7,3 7.7 6,5 7,27 Khá

29 I7600I02K Vũ Thị Thanh Thủy 23/09/1987 Hải Dưcmg Nữ Kinh Việt Nam 7,6 7,4 8,8 8,7 7,8 S.3 8,5 7,7 7,5 7,7 8,7 6,9 8 7,7 7,1 7,4 6,7 8,5 8,8 8 7,7 7,8 8,1 8,7 8,3 7,92 Khâ

30 176001022: Gùi Minh Thy 02/07/1997 Đồng Nai Nữ Kinh V iệt Nam 5,9 7,4 6,3 5,5 8,4 8,7 7,6 6,2 7 6,2 8,9 6,2 8 6,9 5,7 6,2 6,5 7,5 6,5 7,1 6,6 6,6 7 7.1 8 6,89 Khá

31 1760010071 Nguvễn Thị Trâm 27/11/1994 Hà Tĩnh Nữ Kinh V iệt Nam 6,1 6,8 5,8 7,1 8,1 8,6 7,3 6,7 6,8 7,1 8,7 5,9 s 7 Í .5 7,1 6,4 7,2 7,1 7,4 6,9 6,2 6,8 7.9 8,6 7,03 Khá

32 176001017! Ducmg Thi Trang 12/09/1993 Nghệ An Nữ Kinh V iệt Nam 7,2 7,1 7,6 7,1 8,1 8,9 7 6,9 6,8 7,1 8,3 6,5 8 6,5 6 7 7 6,6 7,3 7,7 6,9 5,9 6,4 7.4 7,1 7,13 Khá

33 176001017: Đào Thị Tươi 31/03/1981 Đẳng Nai Ntt Kinh V iệt Nam 7,7 7,2 8,1 8,6 8.4 8,4 8,9 8,2 8,2 7,9 8,4 7,9 9 8,5 7,7 7,9 7,9 7.8 8,4 8 7,9 7,2 8,6 8 8,6 8,12 Giỏi

34 1760010I9i Đáo Tấn Thùy Vân 31/08/1997 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 5,* 5,8 6,4 6 7,5 8,4 7,7 6,4 6,4 5,7 8,3 6,6 8 7,2 6,1 6.9 6,7 6,3 7 8 6,7 6,5 6,5 7,4 8,3 6,82 Khá

35 176001024: Phạm Thị XuSn 07/11/1995 Hài Phàng Nữ Kinh Việt Nam 6,4 6 5,1 5,7 7,8 8,8 7,4 6,7 6,5 7 8,5 5,9 8 6,8 6,3 6,8 j y . 7,2 7 7,7 6,7 6 7,4 7,9 7,2 6,83 Khá’ ’ ’
■ -
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIẺU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP THÁNG 10/2019
NGÀNH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG

HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC 
KHÓA 9 (2017 - 2019) - LỚP CĐĐD LT9C
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UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIỂN ĐỦ ĐIÈU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2019
NGÀNH CAO ĐẲNG DƯỢC

HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC 
KHÓA VI (2017 - 2019) - LỚP DLT 6B 

Theo Quyết định sổ: 'QĐ-CĐYTngày ..ô.-ẵ-. tháng 10 năm 2019
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2 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 A 2 2 3 2

17 1760030140 Nguyễn Thi Hưcmg 23/10/1979 Nghệ An N ữ Kinh Việt Nam 6,3 5,9 5,2 5,7 6,3 5,7 7,7 7,1 7,4 6,6 6,3 7,2 5,6 4,8 5,4 6,2 6,4 6.7 6,9 6,7 6,3 6,3 6,2 6,32 Khá

18 1760030167 Phạm Thị Hương 01/06/1979 Thải Bỉnh Nữ Kinh V iêt Nam 7,8 7,3 6,9 8 7,2 6 7,4 7,2 7 6,9 8,5 7,7 6,4 6,9 6,2 6,2 7 7,2 9,1 7,6 5,4 6,3 7,5 7,15 Khả

19 1760030183 Lý Thị Thanh Hương 27/05/1987 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7,7 7,4 6,9 7,6 7.« 7,2 7,5 7,2 7,5 7,3 7,8 8 5,6 6 6,2 7 7 7,6 8,2 7,6 6 6,7 6,8 7,18 Khá

20 1760030193 Nguyễn Đức Hỷ '02/09/1992 Hả Nam Nam Kinh Việt Nam 7,7 5,5 7,3 5,7 5,8 5 7,7 6,9 7 5,6 4,6 7,5 5,1 5,3 6 5,3 6,5 6,6 7,5 7,9 6,2 4,4 5,4 6,22 T.blnh

21 1760030177 Vũ Ngọc Linh 30/04/1988 Ninh Binh Nam Kinh Viêt Nam 8,1 7 8,1 6,9 6,7 6,5 8,1 7,5 7,4 7,7 6,1 8 6,4 7,8 6,5 7,2 7,2 7,6 8,2 7,6 6,6 7 7,5 7,32 Khá

22 1760030222 Nguyễn Khánh Linh 27/08/1997 Thái Binh Nữ Kinh Việt Nam 8,6 7,5 8,3 8,2 7 6,4 8 7,9 6,9 7,3 6,7 8,3 5,3 7,3 6,5 7,2 7,4 7,1 8,8 7,9 6,6 6,2 8 7,40 Khá

23 1760030168 Lương Thị Loan 01/01/1990 Bạc Liêu Nữ Kinh Việt Nam 8,3 7,9 7,7 7,7 7,3 7 8,6 6,3 7 7,7 7 8,4 5,7 6,6 6,9 6,6 7,4 7,4 9,1 6,7 7 6,9 7,5 7,37 Khá

24 1760030114 Nguyễn Thị Ngọc Mai 23/03/1986 Thái Bỉnh Nữ Kinh Việt Nam 8 7,9 7,9 7,7 7,9 7,5 8,9 7,6 6,9 7,1 8,2 8,1 6 7 7,3 6,8 7,3 7,3 9,1 7,6 6,1 7,1 7 7,52 Khả

25 1760030113 Hồ Thị M ận 08/1:1/1985 iNghệ An Nữ Kinh Việt Nam 8,6 8,9 8,1 8,2 8,2 7,5 8,7 7,7 7,9 8,1 8,7 8,4 7,6 8 7,4 7,2 8 7,7 9,1 7,6 6,4 7,2 7,4 7,97 Khá

26 1760030125 Cao Quỳnh Ngạ '62/09/1985 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 8 5,4 7,4 6,7 7,9 6 8,1 7,3 6,2 7,7 6 8,1 5 6,3 7.1 5,5 6,4 5,9 9,3 7,6 6 6,8 6,7 6,89 Khá

27 1760030159 Bùi Thị Ngọc Nhi 02/02/19^7 Hồ Chi Minh Nữ Kinh Việt Nam 7,5 4,7 6 6,3 5,3 5,8 8,2 7 5,6 6 6,5 8,1 5,3 6,6 6 5,5 6,5 6,1 8 6,7 5,9 4,1 5,9 6,21 T.blnh

28 1760030155 Phạm Nguyễn Tấn Phát 11/06/1996 Campuchia Nam Kinh Việt Nam 7,4 4,9 9 6,6 7,1 7 8 6,8 6,9 6,5 6,9 8,1 5,8 6,3 5,7 7 6,7 5,9 7,9 6,4 5,7 4,4 6,6 6,68 Khá

29 1760030226 Đỗ Thành Phát 15/09/1995 'thái Binh Nam Kinh Việt Nam 8 5,8 7,8 5,5 7 6 7,2 6,6 6,5 5,6 4,7 7,8 5,5 6,2 6 6,2 6,3 5,3 7,5 6,5 5,1 5.1 5,2 6,27 T.blnh

30 1760030224 Búi Thị Hạnh Quỳnh 01/01/1997 Đồng Nai Nữ Kinh V iệt Nam 8 6,5 7,8 7,9 7,3 6,4 8,3 7,1 7,3 7,2 7,2 8,1 6,5 7,6 6,2 6,9 6,7 6,3 9,3 7,9 7 5 7,6 7,24 Khá

31 1760030200 Nguyễn Thị Thanh 16/12/1995 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7,5 4,6 7,7 6,3 4,9 5,5 8 6,9 6,9 6,2 6,5 8,4 5,7 6,7 5,9 6,4 6,4 6,2 8,9 7,9 5,7 5 6 6,57 Khá

32 1760030223 Trần Duy Thành 23/02/1989 Hè Chi Minh Nam Kinh V iệt Nam 8 4,7 8,4 5,7 6,6 6,3 8 7,2 5,4 6,5 7,2 6 5 6,4 6,2 5,7 6,6 6,9 7,5 6,5 5,2 5,6 5,6 6,38 Khá

33 1760030048 Từ Thi Thơm 12/05/1989 Quảng Binh Nít Kinh Việt Nam 7,8 6,6 7 6,5 6,3 6,4 8,3 7,2 6,1 7 8,4 8,1 4,7 6,6 6,5 6,3 6,3 6,7 9,5 7,6 5,8 6,2 6,3 6,91 Khá

34 1760030185 Nguyễn Thị Mộng Thom 12/01/1979 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7,4 6 7,4 5,9 6,5 6,5 8,1 6,9 5,3 7 6,2 8,1 5,7 6,6 6,4 6,1 6,3 7 9,5 6,5 6,2 6 6,9 6,73 Khá

35 1760030079 Đặng Hoàng Thông 10/02/1992 Hà Nam Nam Kinh Việt Nam 7,7 5,9 8,1 6,5 8,3 6,6 8 6,9 6,9 6,8 7,5 8,3 6,2 7,1 6,6 6,5 6,8 7,2 8,2 6,4 6,8 5,9 6,4 7,01 Khá

36 1760030157 Luu Quỳnh Thu 29/09/1988 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 8,7 6,5 9 6.6 6,8 6,8 8,1 6,5 7,3 6,3 7,2 8,4 5,3 7,4 6,4 6,4 7,1 6,5 7,8 6,4 6,2 5,1 6,9 6,94 Khá

37 1760030117 Đinh Thi Thương 20/04/1989 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 8 7 6,7 6,1 7,3 6,1 8,3 7,2 7 7,3 7,6 7,7 5 5,9 6,6 6,2 6,9 6,7 8 7,6 5,6 6 7,2 6,88 Khá

38 1760030197 Đính Trân Thị Thúy Tiên 13/01/1997 Đong Nai Nữ Kinh Viêt Nam 8,1 8,1 8,1 7,6 7,6 7,1 8,6 7,5 7,3 7,3 7,4 8.4 6,5 7,4 7,3 6,7 6,8 6,6 8 7,9 5,7 6,1 7,2 7,38 Khá

39 1760030169 Nguyễn Ngọc Tiến 10/09/1973 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7.7 8,4 7,2 8,1 8 6,9 8,3 7,9 7 7 8 8 7,3 7,5 7,8 6,9 6,8 7,3 7,4 7,9 6,3 7 7,3 7,47 Khả

40 1760030295 Lê Nguyễn Trọng Tinh 08/09/1992 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 8,4 7,8 8,1 6,2 7,8 6,7 8,3 7,4 6,7 7,3 7,5 8,1 5,8 6,7 7,3 6,5 5,6 7,1 8 7,6 6 6,5 6,3 7,14 Khá
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41 1760030123 Hoàng Thị Ngợc Trâm 24/08/1995 Quảng Binh Nữ Kinh V iệt Nam 8,3 6,8 7,5 6,6 7,8 6,3 8 7,7 6,4 7,5 8,1 9 6 7,4 7,5 6,4 7,2 6,9 7,8 6,4 6,1 6,2 6,3 7,12 Khá

42 1760080036 Quách Thị Thu Trang 07/01/1988 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam 7,1 6 7,2 5,8 5,7 5,9 8 6,1 5,8 6,5 8,1 8,1 4,8 5,7 5,4 6,2 6,5 6,6 7,3 6,7 5,5 4,6 6,1 6,30 Khá

43 1760030210 Vũ Thành Trung 04/09/1997 Hãi Dương Nam Kinh Việt Nam 7,7 5,9 7,5 8,2 6,2 6,2 8,1 6,7 6,8 7,3 7,6 7,6 6 7 6,5 6,5 7,2 5,3 7,1 6,4 5,3 6,5 6,4 6,81 Khá

44 1760030166 Hồ Thanh Tuấn 25/02/1984 Bển Tre Nam Kinh Việt Nam 7,6 6,4 8 6 5,4 6,7 8 6,9 7,7 5,9 5,8 8,1 4,9 4,8 7 6,1 7,6 6,1 8,2 7,6 6.1 4,8 5,7 6,65 Khả

45 1760030211 Nguyễn Thanh Tuyền 03/10/1996 Đồng Nai Nữ Kinh V iệt Nam 8,3 6,2 8,4 6,7 7 6,7 8,7 7,5 7,1 6,8 6,4 9 5,6 6,2 6,7 5,7 7,3 6,3 5,5 6,7 6,7 5,5 6,6 6,79 Khá

46 1760030212 Quảng Phương Thanh Tuyền 14/11/1997 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8 7,6 8,7 8,1 7,8 6 7,9 7,8 7,5 7,8 6,4 7,7 7,2 6,2 5,9 6,4 6,8 6,5 8 7,9 6,4 6 6,6 7,24 Khá

47 1760030274 Tran Thj Bích Vân 20/03/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh V iệt Nam 8,4 7,9 8,4 8,4 7,8 7,4 8,3 7,5 6,7 8 7,8 8,1 6,3 7,6 6,8 7,2 7,1 6,8 8,4 6,4 7 6,9 7 7,51 Khá

48 1760030139 Trần Minh Vương 21/11/1991 Sóc Trâng Nam Kinh Việt Nam 7,7 6,4 7,7 6,5 5,8 6,3 8,1 7,3 7,1 6,4 7 8,1 4,7 7,1 6,8 6,3 7,2 6,9 8,4 7,9 6.5 7,1 6,6 6,99 Khá

Ấn định danh sách này có 48 (bốn mươi tám) sinh viên.

XEP HẠNG TOT NGHIẸP SL Đạt
Giỏi 1 2,08%
Khá 44 91,67%
T.bình 3 6,25%

Nguyễn Hồng Quang
\ «



ƯBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • •

Độc lập- Tự do- Hạnh phức

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIÈU KIỆN XÉT CÔNG NHẶN TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2019 
NGÀNH CAO ĐẲNG DƯỢC

HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM  VỪA HỌC 
KHÓA VI (2017 - 2019) - LỚP DLT 6B
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176003016: H uỳnh T hế Anh 10/10/199: An Giang N am Kinh V iệt N am 8,4 8,3 6,6 7.1 5,9 7.3 1.8 6,5 0 0 Q 0 0

CU176003004t Lẻ Đ ỗ B ào C hâu 14 /0 6 /1 9 8 ' Đồng Nai N ữ Kinh V iệ t N am 8,9 8,4 8,6 6,8 7,9 9,1 6,7 ■2,7 7,8 7,1 0,8 8,2 7,6 2 A 0

166003023C N guyễn T hi H ồng T hu 0 3 /0 9 /1 99Í Nam Định Nữ K inh Việt Nam 7,5 7,8 6,3 6,7 8,2 3.3 0 . íl Q 0,8 0 0 0 0,5 0

Ắn định danh sách này có 03 (không ba) sinh viên. ^ tháng 10 năm 2019'
ịf 7  TR ‘ÍẾpi rCRƯỞNG
l l ỉ!  r A0 €AN 

Y  T ẩ

Nguyễn Hồng Quang



UBND TÌNH ĐỒNG NAI ^
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIÈƯ KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2019 
NGÀNH CAO ĐẲNG DƯỢC

H Ệ L IÊN  TH Ô N G  V Ừ A  LÀ M  V Ừ A  H Ọ C  
K H Ó A  V I (2017 - 2019) - LỚ P D L T  6C 

Theo Quyết định số: .5 2 Ầ . ,/QĐ-CĐYTngày . . . Ồ Ẵ  tháng 10 năm 2019
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1 1760030146 Trần Thj Ngọc Bích 18/09/1997 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 9 8,1 6,4 6,9 6.8 8,4 6,1 6,9 5,7 5,1 5,7 8,9 4,4 7.1 6,5 6,6 6,3 6,4 8,5 7,8 6,1 6,7 7,1 6,84 Khá

2 1760030267 Bùi Ngọc Cầm 10/02/1985 Đồng Nai Nừ Kinh Việt Nam 7,7 7,1 6,3 5,9 4,9 8 7,3 5,3 6 4,4 6,3 7,5 5,4 5,4 6,1 5,8 6,6 6 8,2 7,3 6,4 6 5.6 6,33 Khá

3 1760030180 Trần Tlii Kim Chi 25/10/1997 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 8.6 7,7 7,4 7,8 6.7 9 7,2 5,8 6,6 7,5 6,9 8,7 5,9 6,3 6,9 7 7 6,2 7,6 7,3 6 5,1 6,5 6,99 Khá

4 1760030135 Lê Thị Dinh 16/08/1996 Đồng Nai Nử Kinlì Việt Nam 8,3 8,5 7,1 7,9 6,8 8,1 7,2 7,4 7,1 8,9 7,3 8,4 5,9 6,8 8 6,6 7,3 6,9 8 6,5 6.1 6.3 7,2 7,37 Khá

5 1760030207 Đặng Tliị Huyền Dịu 04/10/1990 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 8,1 8,3 6,8 7,6 6,9 8 7,7 6,7 6,3 8,3 8 8,4 6.2 7,5 6,6 6,2 6,4 6,5 7,5 7,3 6,7 4,9 7,5 7,11 Khá

6 1760030261 Hoảng Ngọc Hà 21/09/1997 Đong Nai Nừ Kinh Việt Nam 8,3 8,6 7,3 5,7 5,3 8,1 7 5,3 6,5 5.3 5,7 8,4 6,2 5,6 6,2 6,2 6,6 5,7 7,4 7 5,2 5,6 6,7 6,52 Khá

7 !760030290 Trần Hà Mỳ Hạnh 01/10/1997 Đong Nai Nữ Kỉnh Việt Nam 8,4 6,4 7 5,7 5,6 8,1 6,8 5,3 5,8 5,9 6,4 8,6 5,9 7,2 6,2 5,1 6,3 6,1 8,4 7,3 5,4 4 6,6 6,41 Khã

8 1760030205 Nguyễn Ngọc Diệu Hiền 01/11/1995 Đổng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,9 8,9 7,2 7 5,9 8,6 7,3 7,3 7,3 6,2 6,5 9 6,7 7,8 6,9 7 7,2 6,4 9,5 6,5 6,9 5,3 7,5 7,33 Khá

9 1760030137 Nguyễn Thi Hòa 02/06/1987 Đồng Nai Nử Kinh Việt Nam 8,1 7,1 7,9 7 7,3 8,1 8,3 7,2 6,8 7,6 7,3 8,1 6,5 8,3 8,1 6,7 8,1 7,9 9,1 6,5 6,8 7.4 7,8 7,59 Khá

10 1760030201 Nguyễn Ngọc Hoàng 09/09/1992 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam MM MM 8,1 MM 6,3 MM MM 6,5 MM MM MM MM 5,1 7,9 6,2 6,6 6,7 6,2 8,9 7.8 6,8 5,7 6,7 6,90 Khá

11 1760030294 Hồ Thị Minh Hoàng 19/11/1984 Binh Trị Thiên Nữ Kinh Việt Nam MM MM 8,3 7 6,1 MM 7,7 6,6 7,1 4,6 6,3 7,7 á,3 6,3 6 5,9 7,3 6,7 7,4 7,3 5,8 5,7 6,8 6,65 Khá

12 1760030160 Trần Vù Thiên Hương 15/01/1993 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,3 8,6 8,5 7,4 6,8 8.7 8.1 6,8 7,6 7,3 7,4 9 7,6 7 7,5 6,7 7,6 7,9 9,5 6,5 6,2 7,4 7,1 7,68 Khá

13 1760030202 Nguyễn Thị Hưởng 05/06/1996 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7,8 7,7 8,8 7,9 7,6 8,1 7,7 7,3 6,8 7,9 6,5 8,1 6,6 7,2 8,2 7,6 6,7 7,7 8,9 7,8 6,5 7,4 7.4 7,64 Khá

14 1760030199 Đoàn Thị Kim Liên 08/09/1995 Khánh Hòa Hữ Kinh Việt Nam 8 7,8 6,3 7,6 6,2 8,7 6,8 6,1 6,5 6,7 7,2 8 6,6 7,9 7,4 7,1 7,3 6,9 7,1 7,3 7 7 7 7,09 Khá

15 1760030268 Trần Thị Ngọc Mai 13/01/1995 Đồng Nai Nừ Kinh Việt Nam 7,4 6,9 6,6 6,8 6,8 8,3 6,5 6 6,5 6,8 5,6 7,8 5 6,3 6 6,8 7,2 6,2 9,3 7,8 5.7 4,4 6,5 6,68 Khá

16 1760030175 Võ Thị Kiều Nga 07/01/1997 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,3 7,5 8,2 7,2 7,2 8,4 7,8 7,2 6,6 7,5 7 8,3 7,4 7,6 6,4 6,4 6,7 7 8,4 7,3 6,6 6,2 7,6 7,33 Khá

17 1760030188 Kịí Kim Ngân 26/11/1997 Đẳng Nai Nữ Hoa Việt Nam 8,4 8 6,1 6,3 7,3 8,4 6,6 6,2 5,9 5,1 6 7,5 5,2 6,7 5,3 6,7 6,4 5,4 8,9 7,8 6.3 4,8 7,6 6,63 Khá

18 1760030161 Truơng Nguyễn Hồng Ngọc 18/05/1996 Long An Nữ Kinh Việt Nam 8 9,2 6,8 7,6 6,5 8,7 8 7,3 6,8 6,9 7 8,3 7,4 6,7 6,8 6,8 6,7 7 8,5 6.5 6,9 6,5 6,9 7,33 Khá

19 1760030190 Nguyền Thị Nlìản 20/05/1996 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nain 8,4 8 7,1 7,3 6,6 8,7 8,1 6,7 7,1 7,4 7,3 9 6,5 7,6 6,4 6,4 7.8 6,6 M 6,5 6,3 6,8 7,6 7,32 Khá

20 1760030218 Trinh Ngọc Quỳnh Nhir 01/12/1996 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,6 6,7 5,7 6,7 6,1 8,3 7,2 6,6 5,8 5,4 5,8 8,4 5,4 7,4 6,5 5.8 6,7 6,6 8 7,3 5,7 5,5 7,1 6,63 Khá
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21 1760030221 Hoàng Nguyễn Phương Như 13/04/1997 Đũíig Nai N& Kinh Việt Nam 8,6 7.6 8,1 8,5 6,8 8,9 7,9 7,9 6,8 7,6 7,9 8,7 7,7 8 7,8 7 7,8 7,8 8,2 7.1 6,9 7,3 7,7 7,75 Khá

22 1760030156 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 14/04/1996 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,3 8,9 8,8 8.1 6,7 8,4 7,4 7,3 6,5 6,9 7,6 8,4 7,3 7,6 7,4 7,2 7.4 6,5 9.3 7,1 5,7 7 7,1 7,57 Khá

23 1760030154 Nguyễn Thành Phong 05/02/1997 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 8,1 8,3 7,7 7,9 7,7 8,3 7,3 7 7,1 7,4 7,9 8,3 6,9 6,8 7,4 7,3 7,4 7,1 9.1 7,8 6,5 6/7 7,3 7,55 Khỉ

24 1760030298 Bùi Thi Thanh Phương 26/04/1986 Bình Thuận Nữ Kinh Việt Nam 7,7 7,4 7 5,2 5,6 7,5 6 5,9 6 5,9 6,4 8,1 6,2 6,6 6,1 5,4 5,1 7,1 8,4 6,5 5,5 5,3 6 M I Khá

25 1760030260 Nguyễn Như Quỳnh 30/06/1997 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,3 8,2 6,4 5,6 5,4 8,4 6 5,7 6.1 6,2 6,1 8,4 7,1 6,2 6,7 6 6,1 6,6 7,8 7,1 5.2 6,6 6,5 6,63 Khá

26 1760030300 Nguyễn Cao Sỹ Tâm 06/03/1997 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8 7,1 7,5 8,2 7,5 8,4 7,2 6,4 6,9 7,7 6,5 8,4 7,3 7,4 7,8 7,3 6,7 6,9 8,9 7,8 6,4 7,2 7,6 7,44 Khá

27 1760030220 Nguyền Ý Thanh 18/06/1996 Đồng Nai Nữ Kinli Việt Nam 8,1 8 7.4 7,7 6,9 8,1 7,7 7,1 6,9 6,1 7,3 8,1 7 7,4 6,5 6,6 6,6 7,4 9,3 7,1 6,1 5,7 7,4 7,25 Khá

28 1760030208 Lê Thị Hoài Thương 16/06/1997 Hồ Chi Minh Nữ Kinh Việt Nam 8,1 8,7 6,8 7 5,5 7,8 7,3 6,7 6,5 5,3 7 8,3 5,7 6,2 6,8 6,1 7,2 6,8 9,1 6,5 4.7 5,9 7,1 6,88 Khá

29 1760030138 Ngó Thị Mỹ Tiên 14/09/1987 Đồng Nai Nữ Kinh Việl Nam 8,3 8,6 6,2 7,3 6,5 8,4 7,8 6,8 7,1 5,9 6,6 8,3 5,6 7,5 6,9 6,4 6,9 7 9,1 7,1 6,3 6,2 6,5 7,13 Khá

30 1760030171 Lẽ Thi Trang 10/10/1996 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam 8 8,1 7,4 8,1 6,8 8,3 7,6 7 6,7 7,6 7,2 7,5 7 6,6 7,7 6,8 7,4 6,9 7,6 7,1 5,9 6,4 6,5 7,24 Khá

31 1760030198 Hồ Xuân Trúc 07/01/1997 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8.9 8,1 7,2 7 6,5 8,4 6,6 6,4 6,5 6,4 6,1 8,3 6,7 7,3 7,1 6,7 6,8 6,7 6,7 7,3 6,5 6,2 7,5 6,98 Khá

32 1760030460 Nguyễn Thj Trúc _/__/1988 Đồng Tháp Nữ Kinh Việt Nam 8 8,1 6,7 6,9 5,3 8,4 7,5 5,6 5,4 5,4 5,7 8,4 5,3 5,4 5,7 6 6,3 6,4 7,3 7,3 6 4,1 5,8 6,36 Khá

33 1760030153 Nguyễn Thanh Tùng 20/01/1993 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 8 9 8,6 7,6 7,4 7,9 7,2 6,9 6,9 7,3 6,5 8,1 7,4 8 7,3 7,2 7,5 7,5 8.5 7.8 6,6 5,9 7,3 7,50 K hỉ

34 1760030217 Lẽ Thi Thanh Tuyền 21/07/1996 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,4 7,4 7,6 7,8 7,9 8,4 7,3 6,6 6,9 7,8 6,4 8,9 6,2 7,6 7,7 7.3 6,8 7,2 8,5 7,8 7,1 6 7 7,40 Khá

35 1750030158 Trần Tuyết Vi 26/09/1997 Đong Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,1 9 8,9 7,8 7,4 8,1 8,2 7,9 7,1 8,3 6,9 8,4 7,9 7,9 8,3 7.2 7,8 7,2 8,9 7,1 7,2 7,6 8,1 7,94 KHả

Ấn định danh sách này có 35 (ba mươi lăm) sinh viên.

XÉP HẠNG TỐT NGHIỆP SL Đạt
Giỏi 0 0,00%
Khá 35 100,0%
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIÈU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2019 
NGÀNH CAO ĐẲNG DƯỢC

HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC 
KHÓA VI (2017 - 2019) - LỚP DLT 6D

Theo Quyết định số: ..:J)ỈLỌ./QĐ-CĐYTngày .0 ẴL. thảng 10 năm 2019
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1 1760030141 Đinh Thj Mai Anh 26/01/1997 Bả Rịa-Vũng Tàu Nữ Kinh Việt Nam 8,4 6,3 7,8 8,1 6,9 9 6,5 5,4 7,3 7 7,3 8,1 6,1 7,9 6,2 7,1 6,9 7,1 8,9 7,5 6,5 6,5 6,4 7,13 Khá

2 1760030219 Trjnh Hoài Anh 05/10/1997 Đong Nai Nữ Kinh Việt Nam 8 8,3 8 7,1 7 8,4 6,2 5,6 7,6 7,5 7,3 8,4 6,9 6,1 6,4 6,7 6,4 7 8,5 7 7 6,7 7,8 7,20 Khá

3 1760030252 Lé Thj Hồng Anh 17/05/1997 Há Tày Nữ Kinh Việt Nam 8,1 7,2 7,5 8,3 6,8 8,1 6,5 7,1 7,1 7,8 7,6 6,9 6 7,6 6,4 7,2 7 7,8 7,4 7,5 6,4 6,9 7,2 7,21 Khá

4 1760030271 Tran Ngọc Bửu 24/05/1996 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 8 7,7 4,9 6 6 7,8 5,2 5,2 6,7 5 6,8 8 5,3 6,6 5,7 6,8 5,9 6,1 7,8 7,5 5,8 6,6 6,6 6,39 Khá

5 1760030127 Nguyễn Thj Kim Chi 29/12/1989 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,3 8 8 7,1 7,1 9 7,3 7 8 7,3 8,7 8,4 7,4 8,1 7.5 7,9 7,1 7,8 9,5 7 7,1 7,8 7,3 7,80 Khá

6 1760030284 Lỗ Thi Dung 12/05/1990 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 8,9 8,9 9,5 8,4 8,1 8,7 7,3 7,9 8,4 9,1 7,7 8,7 8,2 8,3 7,9 7,8 7,9 8,6 9,3 7,3 7,9 8,7 8,6 8,38 Giỏi

7 1760030181 Lê Thi Hiền 01/11/1991 Quảng Tri Nừ Kinh Việt Nam MM 6,8 8 MM 7 MM MM 6,1 MM MM MM 8,7 7,6 8 7,3 7,8 7,9 8,5 8,9 7,3 7,5 8,2 7,7 7,68 Khá

8 1760030145 Nguyễn Trọng Hiểu 26/08/1997 Nghệ 'An Nam Kinh Việt Nam 8 6,3 5,4 7,5 5,6 8,4 6,3 5,6 6,6 6,2 5,7 7,7 6,3 6,5 5,9 5,9 6,2 6,2 8,8 6,6 6,8 5,8 6 6,51 Khá

9 1760030186 Phan Đức Huy 02/02/1997 Bả kia-Vũng Tàu Nam Kinh Việt Nam 7,9 8 6 6,8 6,8 7,9 5,6 5,8 5,6 6,2 5,8 7,7 6,1 6,5 5,2 6,3 7,3 7,3 9,1 7,5 6,4 5,8 6,6 6,67 Khá

10 1760030256 Trần Thị Hồng Huyên 01/03/1997 Đỏng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8 9,2 7 8,1 7,1 8,2 6,6 6,9 7,7 6,9 7,4 8,4 7,2 8,1 7,4 7,9 7,6 6,7 8,4 7 6,3 7,1 6,6 7,48 Khá

II 1760030206 Hoàng Thi Huyền 13/03/1997 Đãk Lẳk Nữ Kinh Việt Nam 8,3 8,3 7,1 8,2 6,2 7,8 6,4 8,1 7,6 7,6 7,9 8,1 6,8 7,9 7 6,8 6,2 8,1 9.1 7 7 7,3 8.1 7,56 Khá

12 1760030204 Phạm Nguyễn Bào Kha 25/07/1997 Bã Rja-Vủng Tàu Nam Kinh V iệt Nam 7,1 8,3 6,6 7,1 6,5 6,2 6,8 6,6 7,1 6,2 7,4 8 5,1 7,1 6,3 7,3 6 7,4 7,8 6,6 5,4 6,2 6,1 6,79 Khá

13 1760030461 Cao Thi Diệu Khanh 10/02/1997 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,3 7,8 8,8 8,1 6,8 8,4 6,9 7,4 7,6 6,4 6,9 8 6,3 7,5 7,1 7,2 6,7 7,7 7,5 7 6,4 5,9' 7,1 7,29 Khá

14 1760030251 Đỗ Thị Thúy Linh 26/12/1997 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,1 8,4 7,5 7,5 6,8 8,4 7,1 6,6 7 6,7 7,1 8,4 6,1 6,8 6,8 7 7 7,7 8,2 7,5 5,6 7,5 6,4 7,24 Khá

15 I 760030257 Truơng Thị Loan 22/10/1982 Hả Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 7.7 7,4 6,6 7,7 7 8,1 6,1 6,3 7,6 6,6 6,8 8,4 6 6,5 6,7 7,1 7,1 7,5 8,5 7,3 7,2 7,5 7,6 7,17 Khá

16 1760030132 Trẳn Thi Lợi 19/06/1994 Quàng Nam Nữ Kinh V iệt Nam 8,9 8,6 7,9 8,5 7,2 8,7 7,6 7,9 8,3 8,6 7 9 7,5 8,6 8,6 8,1 7,2 8,3 9,5 7 7,4 8,6 8 8,19 Giòi

17 1760030147 Nguyễn Thị Xuân Mai 25/11/1997 Đong Nai Nữ Kinh Việt Nam 8 7,1 4,3 6,4 5,7 8 5,5 5,3 6 5,6 5,7 8,1 5,3 7,7 5,7 6,4 6,7 7,5 8,4 6,6 7,2 5,9 6,1 6,42 Khá

18 1760030174 Trịnh Thị Mai 05/06/1996 Nghệ An Nữ Kinh V iệt Nam 8,3 7,1 5,6 7,5 6 8,1 6,2 6,3 7,2 7,1 8 8,1 5,2 7,3 6,6 7 6,8 6,4 8,3 6,6 6,5 6,2 7,4 6,93 Khá

19 1760030283 Thân Nguyễn Tuyết Mai 01/01/1996 Đồng Nai Nừ Kinh V iệt Nam 9 6,6 8,6 7,3 7,4 8,1 7,1 6,9 7,4 6,8 7 8,7 6,5 7,3 7,Ế 7,7 8,1 8,2 9,3 7,3 7,4 7 8 7,62 Khá

20 1760030301 Trân Thj Mai 20/04/1983 Ninh Bình Nữ Kinh V iệt Nam 8 6 5 7 6,7 8,1 6,8 6,1 6,7 8 6,8 8,1 5,2 7,5 5,6 7,5 7,4 7,6 8,2 6,6 6,9 6,6 6,9 6,89 Khá

21 1760030)43 Nguyễn Ái Nhi 07/10/1996 Đong Nai Nữ Kinh V iệt Nam 7,8 8,9 8,2 7,9 7,4 8,1 7,4 6,5 7,9 7,4 7,2 8,4 7,2 7,7 7,9 7,6 6,7 7,8 9,3 7,3 7 7,2 7,9 7,72 Khá

22 1760030142 Đỗ Thi Bích Phượng 22/06/1994 Đong Nai N ữ Kinh Việt Nam 8,6 7,6 7,1 8.5 7,5 7,8 5,6 6,2 7,6 6,3 6,4 8,4 5,6 7 6,4 7,6 6,8 8 9 7 6,8 7,2 7.1 7,21 Khá

23 1760030191 Hà Yến Thanh 02/06/1997 Đồng Nai Nữ Kinh V iệt Nam 8 7,8 7 6,7 7,3 7,8 6,1 5,7 7,5 6 7,2 8 5,4 7,1 6,1 7 7,3 7,3 9 7 6,3 6,2 6,2 6,95 Khá
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24 1760030273 Nguyễn Thu Thảo 10/01/1994 Đồng Nai Nữ Kinh V iệt Nam MM 7,5 6 7,8 6,9 MM 6,3 6,9 7 5,8 7,7 8,1 5,2 7,6 6,9 6,9 7,2 7,3 9,5 7,3 6,8 6,9 7,5 7,12 Khá

25 1760030288 Nguyễn Thị Thu Thảo 24/12/1996 Đong Nai Nữ Kinh V iệt Nam 8,3 8,3 6,9 8 6,8 8,9 6,6 6,4 7,3 6,3 6,4 9 5,4 6,8 6,4 6,9 7,7 8,3 8.5 7,5 6,5 7 7,3 7,25 Khá

26 1760030192 Tran Thảo Anh Thư 25/07/1997 Đong Nai Nữ Kình Việt Nam 8,7 9,2 8,3 8,5 7,2 9 7,5 7,2 8,1 8,1 7,8 8,4 7,2 7,2 7,5 7,6 7,7 7,3 9 7,3 7,4 7,1 7,6 7,89 Khá

27 1760030255 Phạm Minh Thuận 01/08/1997 Kiẻn Giang Nam Kinh Việt Nam 8 7,5 7,2 7,7 6,8 8.4 6,4 6,1 6.8 4,8 6,4 8 4,9 7,5 6,2 7,2 7,1 7,5 7,8 7,5 6,2 6,2 7,1 6,87 Khá

28 1760030258 Phạm Thị Ngọc Thủy 21/11/1993 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,6 7,7 s 8,3 7,3 8,4 7,1 8,1 8,1 8,9 8 9 7,1 8,6 8,2 8,2 8,1 8,4 8,9 7,3 7,8 8,3 7,6 8,11 Giỏi

29 1760030215 Hả Thị Thanh Tiền 04/11/1997 Bình Đỉnh Nữ Kính Việt Nam 8,4 ó,9 7,5 7,2 7,3 8,7 7,3 5,3 7,9 6,3 7,5 9 6,3 7 7,1 7,3 7,2 7,* 9,5 7 6,9 7,3 7,4 7,37 Khá

30 17600301 <18 Đinh Vũ Phương Trâm 29/07/1997 Dong Naí Nữ Kinh Việt Nam 8,3 7,8 5,3 4,8 6,2 8,3 5,7 5,9 7,2 5,6 6 7,5 5.» 7,2 6,5 7,3 7 7,5 8,2 6,6 6,8 6,3 5,8 6,70 Khá

31 Ị 760030214 Nguyễn Trúc Trâm 12/04/1997 Bỉnh Phước Nữ Kinh V iệt Nam 7,8 6,9 6,6 7,4 7 8,1 6,5 7,1 7 6,6 7,6 7,7 6,8 7,9 7,2 7,8 7 7,7 8,4 7,5 6.5 7 7.3 7,27 Khá

32 1760030264 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 03/03/1994 Đồng Nai N ữ Kinh V iệt Nam 7,8 7,7 5,8 6,4 6,8 8,1 6,8 5,7 7,1 5,5 7 8,1 5,6 7 6,6 7,2 7,1 7,7 7,8 7,3 6,7 7,1 7,7 6,93 Khá

33 1760030195 Nông Thị Bào Vân 06/01/1995 ĐổrtE Nai Nữ T iy V iệt Nam 8,1 8.1 7 7,7 7 8,1 6,8 6,6 7,1 7,8 7 M 5,9 7 6,7 6,7 6.7 7,5 7,9 6,6 6,2 7,4 6,1 7,16 Khủ

34 1760030196 Nguyễn Thảo Vy 07/06/1995 Đồng Nai Nữ Kinh V iệt Nam 8 8,3 7,4 7,7 7,6 8,1 7,1 6,8 6,9 8,4 7,9 8,1 6,9 7,8 7 7,4 6,8 7.4 7,9 6,6 6,5 7.3 6 7,40 Khá

35 1760030299 Đỗ Xuân Yến 31/07/1997 Bống Nai Nữ Kinh V iệt Nam 8,6 8 7,6 6,7 6,6 8,4 6,8 6,7 6,9 5,8 7,3 7,8 7,3 7,2 7,4 7,5 7,3 8,9 7 7,2 7,2 7,4 7,35 Khá

Ẩn định danh sách này có 35 (ba mươi lãm) sinh viên. 10 năm 
ỞNG

XÉP HẠNG TÓT NGHIỆP SL Đat
Giỏi 3 8,57%
Khá 32 91,43%

2019•

Nguyễn Hồng Quang
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1 1760030176 Vũ Ngọc Tháo Diểm 16/11/1997 Đống Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,1 6,3 5,5 7,4 5,8 7,5 5,9 5,6 6,8 5,3 6,9 7,5 6,2 7,2 7 7,2 7,1 7,5 9 6,6 5,9 6,8 . 0 QTKDMak: 0

2 1760030178 Nguyễn Thj Thương Huyền 15/05/1994 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam MM MM 8,1 6,9 7,8 MM 7,1 7 6,7 7,8 7,9 8,1 7,2 4,3 7,6 7,6 ụ (1.8 9,5 7 0 6,6 3.1

TCQLD-PCD-QLTTT: 0,7 
D ĐH-DLS: o.x 
GTTTHCN KNPPBLT: 0 
QTKDMak: 3,1

3 1760030262 Nguyền Thi Tâm 28/05/1988 Bấc Giang Nữ Kinh Việt Nam MM MM 8,9 MM 8 MM MM 7,7 MM MM MM MM 7,7 7,5 8 7,6 H 8,3 9 7,3 3.4 7,6 7,3
TCQLD-PCD-QL7TT: 3,2 
GTTTHCN-KNPPBLT: 3,4

4 1760030259 Phàm Thi Thanh Thủy 03/04/J 997 Long An Nữ Kinh Việt Nam 8 7,8 7,9 8 6,8 8,1 6,8 7,7 7,2 6,4 7,7 7,9 7,2 6,7 7,2 6,9 7,3 7,6 7,8 7.5 6,8 7 0 QTKDMak: 0

5 1760030144 Phan Kim Diện Toàn 30/11/1997 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,3 9,3 8,1 8,3 7,2 8,1 6,8 7 7,9 7,9 7,5 8,6 7 4,7 7,2 7,7 0 0,9 0 7,3 0 4,4 0

TCQLD-PCD-QLTTT: 0 
D ĐH-DLS: 0,9 
TTN: 0
GTTTHCN-KNPPBLT: 0 
QTKDMak: 0

6 1760030172 Nguyễn Thi Thủy Trang 20/11/1995 Hà Tĩnh Nữ Kỉnh Việt Nam 8,3 8,4 7,9 7,7 7 9 7,2 7,3 7,3 6,9 7,5 8,7 6,5 6,6 7Ẵ; ^
> ^ ■ 4

6,6 6,9 6,9 0 QTKDMat n

Án định đanh sách này có 06 (không sáu) sinh viên.
( !( CAO HẮỆÍÈTàịrỞNG

l ĩ ¿ 7 “

Nguyễn Hồng Quang
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Đôc lâp- Tư do- Hanh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIÈU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2019 
NGÀNH CAO ĐẲNG DƯỢC

HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC 
KHÓA VI (2017 - 2019) - LỚP DLT 6L 

Theo Quyết định sổ: .3 Jl$../QĐ-CĐYT ngày ...OríT tháng 10 năm 2019
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1 1760030053 Nguyễn Thị Diệu An 26/12/1985 Binh Thuận Nữ Kinh Việt Nam 9,1 8,1 8,3 8,6 7,7 7,4 8,4 6,9 8 7,6 7,6 6,8 7,3 6,9 7,6 7,6 6,8 7,3 9,5 6,4 6,7 7.9 7,5 7,69 Khá
2 1760030034 ĐỖ Mạnh Anh 18/12/19X3 Hưng Yẻn Nam Kinh Việt Nam 9,1 8,4 6,9 7,8 8,5 8,7 8,4 7,3 8,5 7 7,8 9,1 6,1 7,9 7,5 7,5 7,1 7,1 8,4 7,9 7,2 7,3 7.3 7,76 Khá
3 1760030419 Lucmg Thj Lan Anh 20/11/1983 #N/A Nữ Kinh Việl Nam 8,9 MM 7,7 7,1 8,5 8,4 8,7 7 MM 7,7 7,4 8,3 5,8 6,2 7.6 7.2 6,7 7,3 8,2 6,4 6,5 7.6 8,1 7.51 Khá
4 1760030420 Trịnh Trẳn Yên Anh 26/02/1986 Dỏng Nai N a Kinh Việt Nam 9,1 8 8 8,2 8,6 8 8,1 8.1 8,4 7,6 8,5 9 8,1 6,9 8,2 8,4 7,4 8,1 9,3 7,9 7,5 7,9 8,1 8,18 Giói
5 1760030047 Võ Trọng Bảo 13/10/1978 Binh Định Nam Kinh Việt Nam 8,7 8,3 6,5 6,8 8,3 6,6 8 6,4 8,1 6,9 6,9 7,7 6,4 7,1 7,4 7 6,7 6,8 8,5 7.6 6,8 7,4 6,7 7,28 Khá
6 176003042« Chu Thj Thùy Duơng 09/09/1986 Bính Thuận N ữ Kinh Việl Nam 9,2 7,7 7,8 8 8,5 7,4 8,1 6,9 7,7 7,1 5,9 8,1 6,5 7,3 7,6 5,7 6,8 7 9,3 7,9 6,8 7,6 7.1 7,52 Khá
7 1760030423 Vô Thúy Giang 14/11/1982 Bình Thuận Nữ Kinh Việt Nam 8,9 7,7 7 6,9 8,6 8 7,5 6 8,1 7,6 7,9 8,4 6,7 5,9 8,1 7,2 6,8 7,1 9,1 7.3 7,2 7.6 7,3 7,52 Khá
8 1760030434 Búi Thị Hà 07/10/1986 Đ ông Nai N ữ Kinh Việt Nam 8.1 8 7,6 8,4 8,5 8,7 8.4 7,2 8,4 7,2 7 8,1 6,9 7,5 8,3 7,8 6,2 6,6 7,1 7,3 6 7,7 7,2 7,56 Khá
9 1760030433 Huỳnh Thị Hòa 09/10/1990 Đàng Nai Nữ Kinh V iệt Nam 9,2 8 7,6 7,6 8,4 7,5 8,4 6,6 8,3 7,4 7,8 8,4 7,1 7,6 8 7.7 7 7 9,5 7,9 6,4 7,9 7,9 7,8 Khá
10 1760030438 Doãn Thi Hưong 14/03/1977 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 8,9 8 8 7,8 8,6 8,3 8,4 8,1 8,3 7,9 7,5 8,4 6,8 7,2 8,8 8,2 7,4 7,6 8.8 7,9 6,5 7,8 7,8 8 Giỏi
II 1760030427 Nguyễn Thị Ngọc Hường 06/02/1994 Đòng Nai Nữ Kinh Việt Nam 9,6 8,6 8,7 8,5 9 9 9,3 8,8 8,4 7,5 8,4 8,4 8 8,3 8,8 8,4 7,8 7,7 9,3 7,9 7,5 8,6 8,4 8,5 Giỏi
12 1760030451 Lé Thị Huímg 10/04/1994 HủTTnh Nữ Kinh Việt Nam 8,7 8,6 7,3 7,1 8,3 7,8 8,1 6,3 8,4 7,1 7,2 8,3 7,5 6,4 7.7 7,5 6,9 7,5 7,8 7.6 7,1 7,9 7,1 7,53 Khá
13 1760030435 Nguyền Thị Thanh K iỉu 13/03/1991 Cam puchia Nữ Kinh Việt Nam 9 8,6 7 8 8,4 8 9 7,4 8,3 7,3 7.7 8,6 6,7 7,5 7.8 6,4 7,4 7 8.5 7,9 6,6 7,6 7,9 7.75 Khá
14 1760030422 Nguyễn Thi Lam 20/01/1986 N ghệ Tĩnh Nữ Kính Việt Nam 9.3 MM 7 7,1 8,5 7.4 8,4 8,2 M M 7,7 7,6 MM 7,8 7,9 7,6 7,3 7,2 7,6 9,1 7,9 6,9 7,8 7,7 7,83 Khii
15 1760030425 Hô Thi Mỹ Lan 17/05/1987 Q uăng Ngăi N ữ Kinh Việt Nam 9.1 MM 7,6 6,9 8,4 8,2 7,2 6,3 MM 8,4 7,2 9 6,9 7,5 7,9 7,1 7,1 7 9,3 7,3 7,9 7,9 8 7,74 Khá
16 1760030029 Lê Thi Mỹ Liên 14/08/1983 Đ ồng Nai Nữ Kinh V iệt Nam 9,2 s 7,4 7,5 8,6 6.9 8,1 7,1 8,4 7,5 8,2 8,7 6,6 7,7 7,5 7,9 7,2 7,3 9.1 6,4 7,2 7,9 8 7,79 Khá
17 1760030430 Lé Thị Bích Liên 20/07/1989 Đông Nai Nữ Kinh Việl Nam 8,5 8,3 6,9 6,9 8,4 7,9 7,8 7,2 8,1 7,7 7,9 9,4 7,9 6,6 7,9 7,8 7 7,7 8,5 7,3 7,7 7,7 8,1 7,79 Khá
18 1760030011 Mai Thị Ngọc Loan 02/11/1984 Đông Nai Nữ Kinh Việt Nam 9,2 7,8 8,1 8,5 8 8,4 7,8 7,8 8,4 7,5 7,9 8,4 6,6 7,9 7,5 8,7 7 7.7 8,9 6,4 7,6 8 8,6 7,98 Khá
19 1760030010 Võ Thị Phương Luyên 02/06/1988 Đông Nai N ữ Kinh Việt Nam 9,4 8.1 7,9 8,5 8,2 7.6 8,7 7,2 8,4 7,3 7.6 8,7 6,7 7,2 7,7 7,9 7.1 6,9 8,4 6,4 7,4 7.7 8,3 7,81 Khá
20 1760030054 Lảng Đức Minh 17/06/1989 Đông Nai Nam Nũng Việt Nam 9.2 8.4 7,1 7,7 s,3 0,9 8 5,6 8,1 6,9 6,8 6,3 4,8 5,7 7,8 7,2 6,6 6,4 s 7,tì 6,4 7,5 6.9 7,12 Khá
21 1760030005 Phạm Thị Mơ 28/03/1988 Đăk Lăk Nữ Kinh Việt Nam 9,2 7.2 8.1 8,5 8,2 8 8,4 6,4 8,4 7.1 7,8 7,8 7,3 7.2 7,4 7,8 6,6 7,4 8,5 6,4 6,9 7,7 8 7,66 Khá
22 1760030432 Hoàng Thị Nga ỉ tì/10/1985 H àB ăc Nữ Kinh Việt Nam 8,5 8 6,5 7,8 8,3 7,2 8,1 5,9 8,4 6,8 6,8 8 5,6 6,8 7,3 6,8 6,2 5,6 7,1 7,6 6,8 7,5 6 7,09 Khá
23 1760030007 Phan Thị Phương Nhung 24/03/1985 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam 9 7.7 7.2 8,5 7,9 6,6 8.4 6,2 8,4 7.5 7.2 8,4 6,6 7,8 7,2 6.8 6,6 7,5 7,8 6,4 7 7,8 8 7,<48 Khá
24 1760030013 Lẽ Thi Nhung 30/06/1985 Đỏng Nai N ữ Kinh Việt Nam 8,8 8,3 7.1 6,3 7.7 7,8 8,1 6,7 8,4 7,1 7,1 8,3 6,7 6,1 7,3 7 6,7 7,7 6,7 6,4 6,6 8,1 7 7,26 Khá
25 1760030454 Nguyên Thị Hoàng Oanh 06/05/1983 Đông Nai Nữ Kình Việt Nam 9,3 8 8,3 8.6 8,5 8.8 7,2 8,5 8,4 8,2 7,8 8,3 7,7 8,5 8 8 7,4 7,4 9,1 7,3 7,3 8,1 7,7 8,16 Giỏi
26 1760030457 Lâm Thị Thu Phưong 14/1¡/1985 Đõng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,4 7,4 6,8 7,3 8,6 6,5 8,7 6,7 8,1 6 7 6,9 8 5,3 5,4 6,7 7,2 6 6,7 6,6 7,6 6,9 6,7 7 7,04 Khá
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27 1760030458 Ngô Thi Phương 01/08/1990 Thanh Hóa NS Kinh Viẽt Nam 8,8 8,3 6,8 7,6 8,3 7,6 7,5 7.3 9 7,1 7,8 8,3 6,4 6,2 8,4 7,3 6,2 7.1 8,8 7,3 6.7 8 7,2 7,58 K hả
28 1760030439 Nguvễn Thi Thủy Phượng 04/04/1971 Thừa Thiên Huề N ữ Kinh Việt Nam 9 8 7,5 7,6 8 7,2 8,7 6,6 8,7 7,5 7.6 8 6,9 6,1 7,6 6,8 6,2 7,5 9,3 7,9 5,8 7,6 7,1 7,54 K h í
29 1760030445 Đỗ Quyên 13/09/1984 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,7 8,6 7,5 7,8 8,3 8 8,4 7,6 9 7,8 7,8 8.3 7,1 7,3 7,9 7,5 6,5 6,7 7.8 7,3 6 8,3 7,3 7,72 Khá
30 1760030462 Từ Thị Suong 28/09/1992 Q uàng Binh N ữ Kinh V iệt Nam 9,2 8,3 7,5 7,3 8,3 7,4 8,7 6,8 8,7 7,3 8 8 7.4 7,4 7,4 6,9 6,4 6,5 8,2 7,9 5,4 6,7 6 7,44 Khá
31 1760030431 Trủn Thị Tâm 02/10/1989 Nghẽ An Nữ Kinh Việt Nam 8.5 7,4 7,1 6,8 8,3 7,4 7,5 4,9 8,7 7,1 6,6 7,9 5,7 5,9 g 5,9 5,6 6,5 8 7,6 6,4 6,5 7,6 6,98 Khá
32 1760030019 Phạm QuẾc Thõng 15/07/1988 Kiên Ciiang Nam Kinh Việt Nam 8,9 7.7 7,9 7,8 g 6,1 7,6 6,9 7,7 7,2 6,6 8,1 5.2 6,9 5,8 7 5,6 6.3 7,8 7,6 6,7 7,6 7,2 7,19 Khá
33 1760030429 Võ Thị Hoâng Thục 03/12/1983 Đồng Nai Nữ Kinh Viêt Nam 9,3 8 6,7 7,1 8,2 7,6 8,1 6,4 8,4 7 7,4 7,9 6,4 6,7 7,3 6,8 6,5 7 9 1 7,6 5,4 7,4 6,9 7,36 K h í
34 1760030416 Trán Minh Trl 14/09/1986 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 9,1 8 8,3 7,6 8,5 8,5 6,8 7,3 8,7 8,2 7,9 8,3 8.3 7,3 7,8 7,8 7,4 7 8,5 7,3 6,9 8,1 7,5 7,9 Khá
35 1760030084 Phan Chí Trung 26/11/1981 Đòng Nai Nam Kinh Việt Nam 8,7 7,4 6,3 6,9 7,7 6,7 7,7 5.6 8,1 7,1 7.5 8,3 5.5 5,9 7 6,7 6,1 6,2 7,8 7.6 5,7 6,6 6,3 6,92 K há
36 1760030421 Phan Thị c ấm Tú 20/09/1986 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,7 8,3 8 7,7 8,5 7,7 7,2 8.4 8,4 7 8.1 8,1 7.8 7,9 7,6 8,3 6,4 7,5 9,1 7.9 7,4 7,6 7,5 7,91 Khá
37 1760030018 Lưu Thị Tươi 23/10/1985 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam 9,3 8 8,2 8,4 8,6 7,3 8,1 7,3 8,4 7,5 7,8 8,7 7 8,2 7,6 8,1 7,1 7,1 8,4 6,4 7,2 7,7 7,9 7,87 Khá
38 1760030130 Nguyên Thi Anh Tuyết 22/05/1994 Bình Đinh NQ Kinh V iệt Nam 9,4 8,3 7,5 7,2 8,5 8,3 7.8 7.9 8,7 7,7 8,4 8,9 7.2 7,8 8,3 7,1 6 9 7,1 9,3 7,3 7,5 8,2 8,2 7,99 Khá
39 I760ĐM«3 Đinh Thị Thu Vân 17/02/1985 Q uàng Nam Nữ Kinh Việt Nam 8,7 7,7 7,3 8,3 8,2 7,3 7.5 7,2 8,1 6,8 8 8 6,3 7 7,4 6,7 6.7 6,2 8,9 7,6 6,1 7,9 6.5 7,46 Khá
40 1760030017 Lê Thi Yến 16/05/1984 Binh Trj Thiên Nữ Kinh Việt Nam 9,1 8 8 8 8,5 8,4 8.4 6,9 8,3 7,6 8 8,1 7,5 7,1 8,1 7,5 7.1 7,3 S.8 7,9 6,6 8,1 7.7 7,87 Khả
41 1760030020 C aoT hi Trường Yên 16/06/1989 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 9,1 8,3 8,4 8,3 8,2 6,5 8,4 6,4 8,3 7,6 7,4 8,7 6,8 7,4 7,4 7,6 6,6 6.8 9,1 6,4 7.1 8,2 7 7,7 Khá

■X 9 r

An định danh sách này có 41 (bôn mươi môt) sinh viên.

XEP HẠNG TOT NGHIẸP SL Đat
Giỏi 4 9,76%
Khá 37 90,24%

2019

Nguyễn Hồng Quang
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2 2 3 3 2 2. 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 2

1 1760030358 Huỳnh Thị Duy An 07/12/1980 Ben Tre Nữ Kinh Việl Nam 9,3 8,3 9 9,6 8,2 8,1 8,8 9 8,2 8,4 8,8 7,8 6,7 7,5 7,5 7 8 8,1 9 7,6 7.2 7,6 8,1 8,22 Giòi

2 1760030402 Đinh Thị Hoài An 14/09/1986 Đong Nai Nừ Kinh Việt Nam 9,6 8,4 9,1 8,4 8,7 9 8,1 9,1 7,8 8,1 8,6 8.3 8 7,9 7,7 8 8,2 8 9,2 7,6 7,3 8.7 7,Ế 8,3S Giói

3 1760030414 Trinh Duy An 20/01/1989 Đòng Nai Nam Kinh Việl Nam 9,8 MM 9,4 MM 8,6 8,4 MM 9,2 8,4 8,4 8,8 8 8,1 7,1 8,4 7.7 8.1 8,2 9,2 7,6 7,2 8,1 8,6 8,43 Gioi

4 1760030376 Phan Tlii Minh Ân 10/03/1986 Đổng Nai Nữ Kinh Việt Nam 9,5 8,1 9 9,4 8,6 9 8,4 8,3 8,2 8 8 7,8 7 7,6 8,1 6,1 7,3 7,8 9,2 7,9 7,2 7,8 V 8,13 Giỏi

5 1760030415 Võ Thi Hồng Bảo 01/12/1992 Bà Rịa-Vũng Tàu Nừ Kinh Việl Nain 9,6 8,6 9,2 9,7 8,2 9 8,7 8,9 8,5 8,1 8,6 8 V 8,1 7,9 7,7 7,4 8,1 8,3 7,6' 7,1 8,5 8,7 8,39 Cìõĩ

6 1760030337 Lẽ Thị Bả 10/03/1987 Đồng Nai Nừ Kinh Việt Nam 9,6 8,1 7,2 9,4 8,7 8,4 8,4 8,2 8.4 7,8 8,2 8,3 8 8 7,4 7,7 7,6 8,1 8,2 7,9 6,9 8,1 8,5 8,13 Giói

7 1760030371 Phạm Thị Độ 03/10/1986 Đổng Nai Nừ Kinh Việl Nam 9,6 8,5 9,4 9,7 8,9 8,4 8.7 9 8,1 8,5 8,8 8 8,3 8,4 8 8,3 7,8 8 9,6 7.9 7.4 8,7 8,4 8,60 Giỏi

8 1760030398 Hoàng Thi Xuân Điệp 17/11/1990 Bà Rịa-Vũng Tàu Nữ Kỉnh Việí Nam 9,1 8,1 8 9,4 7,3 7,4 8,1 7,8 7.8 8,2 7,5 7,2 6,6 7 7 6,5 7,2 6,8 8,6 7,9 6,8 7,8 7 7,68 Khá

9 1760030404 Hán Văn Đửc 19/03/1982 Bả Rịa-Vũng Tàu Nam Kỉnh Việt Nam 8,3 V 8,3 9,2 6,6 8,1 8,3 8,5 7,8 1,2 7,7 7,3 6,6 7,8 6,9 6,8 7,6 8 7,1 7,1 6,9 7,6 6.3 7,58 K há

10 1760030377 Hả Thi Phương Dung 20/01/1981 Đỏng Nai Nữ Kinh Việt Nam 9 8,4 6,4 9,2 8,5 8,7 8,4 8,4 7,8 7,1 7,3 6,7 6,7 7,9 6,8 7 7,3 7,2 9,6 7,9 6,6 7,6 8,1 7,79 Khá

11 1760030360 Tràn Tlìí Kim Duyên 01/11/1983 Lâm Đông Nừ Kinh Việl Nam 9,8 8,4 8,9 9 8,7 8,7 8,5 s,8 8,7 8,1 8,9 8,3 8,2 7,7 8,8 8,4 8 8,3 9,2 7,6 6,4 8,5 8,7 8,52 Giỏi

12 1760030349 Nguyền Tbị Hà 13/03/1984 Nam Đinh Nừ Kinh Việt Nam 9,2 8,7 9,1 9,6 7,5 9 8,7 8,5 8,5 8,1 7,6 7,5 7,9 7,4 7,7 6,9 7.3 8,1 8,4 7,6 6,4 8 8,4 8,13 Gioi

13 1760030412 Lè Thị Thanh Hả 20/09/1985 Bả Rịa-Vũng Tảu Nữ Kinh Việt Nam 9,3 8,4 9,2 9,6 8,3 8,7 8,1 8.5 8,1 7,9 8 7,6 6,4 7,4 7,1 7,3 7,5 8,1 8,4 7,6 7 7,6 8,2 8,05 Giỏi

14 1760030378 Trương Thị Hiển 07/04/1983 Làm Đỏng Nữ Kinh Việt Nam 8,5 8,7 6,7 9 7,9 8,7 8,4 8 7,2 7,1 7,2 6,9 6 J 7 6,4 7 7,3 7,2 8,6 7.9 6,4 7,8 7,4 7,57 Khá

15 1760030009 Nguyền Thị Quỳnh Hoa 20/03/1987 Quảng Binh Nữ Kinh Việt Nam 9,6 9 8 9,3 9,1 9 9 8,6 8,2 8,5 8,5 8,2 7,9 7,7 7,4 7,6 7,7 7,7 8,4 7,9 7,1 8,3 8,3 8,30 Giòi

16 1760030303 Lẻ Thi Kim Hổng 28/04/1985 Đòng Nai Nữ Kinh Việt Nam 9,5 8,7 9,3 9,7 9 9 8,7 8,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,6 7,8 7,8 7,5 7,3 7,4 8,4 7,1 6,9 8,4 8,1 8,21 Gioi

17 1760030016 Nguyễn Tliị Hương 10/09/1985 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam 8,9 8,4 5,1 8,5 7,5 8,4 8,4 8 6,4 7,7 7,4 7,4 6,7 6,7 6,6 6,7 7,1 7,6 9,1 7,3 6,5 6,9 7,5 7,41 Khá

18 1760030393 Tạ Thị Cầm Hương 23/03/1993 Binh Đinh Nữ Kinh Việt Nam 9,5 8,1 8 9,6 M 8.4 8,4 9 7,8 7,4 7,9 7.6 5.4 7,4 7,3 6,6 7,3 7.1 8,8 7,9 6 8 7,5 7,86 Khá

19 1760030391 Phan Thị Bích Lièn 19/05/1985 Nghệ An Nừ Kinh Việt Nam 9,5 8,7 8,3 9,2 8,7 8,7 8,6 9,1 8,5 7,8 7,8 8,1 7,7 7,9 8,2 7,9 8 7,6 8,6 7,3 7,1 8.2 8,1 8,27 Giòi

20 i760030397 Phạm Thi Pliượng Loan 15/05/1994 Bả Rịa-Vũng Tàu Nữ Kinh Việt Nam 9,3 8,7 9,4 9,6 8.2 8,7 8,1 9,2 7,6 8 7,9 7,6 6,5 6,8 7.7 6,7 7,4 7,8 8 7.9 5 7,2 7,7 7,91 Khá

21 1760030401 Nguyễn Tlìị Tuyết Nga 03/04/1992 Thừa Thiên Huể Nữ Kinh Việt Nam 9,5 8,7 8,7 9 8,1 9 8,7 9,1 8,6 7,9 8,1 7,6 7,5 7,5 7,7 7,3 8 7,7 7,5 7,3 7 8,4 8,1 8,14 Giòi

22 1760030406 Đảo Thị Ngọc Ngân 21/04/1994 Bả Rịa-Vũng Tảu Nữ Kỉnh Việt Nam 9,6 8,4 9,3 9,6 7,9 8,4 8,7 8,2 8,5 8 7,8 7,2 7,2 7,7 7,9 5,7 7,5 8,1 8,5 7.6 7,2 7,7 8,1 8,07 Giỏi

23 1760030375 Nguyễn Lẻ Tning Nghĩa 17/08/1988 Đong Nai Nam Kinh Việí Nam 8,6 8,1 8,3 9,3 7,6 8,4 8,5 8.1 7,5 7,2 7,4 7,1 6,5 6,7 7,2 6,8 7,2 7,6 8,2 7.1 6,1 6,9 7.1 7,58 Khá
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24 1760030367 Vồ Thị Bích Ngọc 04/08/1991 Đồng Nai Nữ Kinh Việl Nam 9,3 9 9 9,6 9 9 8,4 9,1 8,2 8 8,2 7,8 7,8 7,9 8,2 7,6 7,9 7,6 8,6 7,3 7,3 8,6 7,7 8,35 Giỏi

25 1760030413 Nguyền Thị Ngọc 03/01/1985 Thanh Hóa Nừ Kinh Việt Nam 9,6 8,1 8.9 9,7 8,7 9 8,7 8,8 8,4 8,2 8,2 8,1 8,1 7,6 7,6 7,8 7,5 8 9,2 7,6 6,5 8,4 7,8 8,34 Giỏi

26 1760030354 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17/07/1986 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 9,4 8,7 8 9,4 8,8 8,7 8,8 9,1 8,2 7,9 7,5 7,6 7,9 7,8 7,9 7,2 8 7,6 8 7,3 6,7 8,4 8,1 8,13 Giòi

27 l760030380 Trằn Thị Hồng Như 13/07/1984 'Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam 8,9 8,1 9,1 9 7.8 8,1 8,5 8,3 6,7 7,2 8 6,9 5,7 7 6,6 6,2 7,1 7,6 8,2 7,9 6,5 8,2 8 7,65 Khá

28 176003038 ỉ Nguyễn Tliị cẩm Nhung 25/11/1980 Bà Ria-Vũng Tảu Nữ Kinh Việt Nam 8,7 8,1 8,3 9,2 8 9 8,8 8,8 8,1 7.5 7,4 7,3 7,4 7 7,1 7,1 7,6 7,5 8,9 7,1 6,3 8 7,3 7,90 Khá

29 1760030382 Hà Thi Nhường 29/05/1986 Đong Nai Nữ Kinh Việt Nam 9 8,1 7,7 8.6 8,2 8,4 8,1 8,5 8,2 7,6 7,7 7 7,5 7,3 6,5 7,8 7,9 7,7 7,5 7.3 5,6 8.2 8,1 7,78 Khá

30 1760030405 Hồ Minh Phung 20/05/1986 Bình Đỉnh Nam Kinh Việt Nam 9,6 7,8 8 9,3 8,2 7,8 8,5 8,4 8,2 7,8 7,8 7,5 6,6 7,5 7,2 6 7,6 7,7 7,5 7,3 5,9 7,3 6,8 7,69 Khá

31 1760030331 Đinh Thị Quế 18/01/1986 Ninh Binh Nữ Kinh Việt Nam 9,6 8,1 7,3 9,6 8,5 8,7 8,7 8,7 7,6 8,2 7,9 7,9 6,9 7,5 7,1 7,3 7,ố 7,1 9,1 7,9 6,9 8,1 s 8,04 Giòi

32 1760030403 Hán Lê Quý 01/03/1985 Bấc Ninh Nam Kinh Việt Nam 9,2 7,8 8,9 9,6 8 8,3 8,2 8,7 7,8 8,4 7,8 7,3 6,8 7,2 6,2 7,1 7,6 8 8,5 7,9 7,4 7,9 6.8 7,93 K hỉ

33 1760030411 Phạm Thị Mỹ Quý 10/08/1993 Bà Rịa-Vũng Tàu Nữ Kinh Việt Nam 9,2 8,1 7,5 9,3 8,3 9 8,4 9 7,1 7,8 7,9 7,6 6,7 7,2 6,5 6,6 7,6 7,4 8,5 7,3 5,7 7,5 7,1 7,72 Khá

34 1760030ỉ 84 Nguyễn Thi Thu Sương 27/11/1994 Bà Rĩa-Vũng Tảu Nữ Kinh Việt Nam 9,2 8,7 7,7 9,1 8,4 8,3 8,4 8,2 7,2 6,8 7,9 7,6 5,8 6,8 6,9 6,5 6,8 7,1 8,9 7,9 7,3 6,9 7,6 7,66 Khá

35 1760030319 Trương Thị Hồng Thẩm 07/06/1983 Hà Tỉnh Nữ Kinh Việt Nam 9,3 8,7 7,7 9,7 7,3 9 8,7 8,2 7,9 7 7,8 7,6 7,6 7,4 7,4 7 7,4 7,7 8,9 7.1 6,3 8,2 6,7 7,89 Khá

36 1760030307 Nguyễn Ngọc Thảo 19/10/1983 Hồ Chí Minh Nữ Kinh Việt Nam 9,3 8,4 7,8 9,3 8,5 9 8,7 8,2 8,2 7,6 7,9 7,8 6,9 7,6 6,7 7,2 7,6 7,7 9,1 7,9 6,8 8 7,1 8,00 Giỏi

37 1760030356 Lê Tlii Thu Tháo 23/03/1989 Bồ Ria-Vũng Tàu Nữ Kỉnh Việt Nam 9,1 8,4 8,9 9,3 8,4 8.1 8,4 9 7,9 7,5 8,6 7,6 6,8 6,6 7,3 6,7 7,1 7,5 8,4 7,3 6,4 8,1 7,2 7,92 Khé

38 1760030385 Nguyễn Thương Thương 16/10/1994 Bà Ria-Vũng Tàu Nữ Kinh Việt Nam 9,1 8,1 9 9,2 7,5 8,4 8,4 8,4 8,2 7,4 7,3 7,7 5,5 6,4 7,1 6,1 7,1 7,2 8,5 7,9 6,5 7.8 6,4 7,69 Khá

39 1760030304 Nguyễn Linh Tiên 04/05/1985 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 9,6 9 8,9 9,6 8,1 8,4 8,4 9,1 8,3 7,6 7,8 7,7 7,2 7,7 7,5 6,6 7,5 7,6 8,2 7,1 6,3 8.2 7 8,02 Giỏi

40 1760030370 Bùi Thị Cẩm Tiên 15/12/1992 Bà Rịa-Vũng Tàu N ữ Kinh Việt Nam 9,6 8,6 9 9,3 8,5 8,7 8,7 8,9 6,7 8,1 8,4 7,9 7,1 8,2 7,4 6,9 7,8 7,6 8,1 7,3 6,6 8,2 7,4 8,03 Giỏi

41 1760030343 Trương Thị Tinh 20/02/1971 Quảng T ri Nữ Kinh Việt Nam 8,1 8,4 7,4 9 8,4 8,7 8,1 8,2 7,7 7,1 8,6 7,4 7 6,9 7,5 6,5 7,5 8,3 8,6 7,6 6,7 8,6 6,7 7,82 Khá

42 ỉ 760030334 Lê Thị Bích Trâm 28/06/1991 Bà Ria-VGng Tâu Nữ Kinh Việt Nam 9,5 8,7 6,5 9,1 6,7 8,4 8,7 8,5 8,2 7,5 7,3 7,4 6,5 6 7,1 6,7 7,2 7,2 8 7,9 6,7 7,7 7,1 7,62 Khả

43 1760030352 Trần Thị Ngọc Trâm 03/04/1985 Đồng Nai N ữ Kinh Việt Nam 9,3 MM 9 9,4 MM 8,7 M M 8,3 MM 7,4 8,3 7,9 7,3 7,3 7,4 7,6 7.7 8,1 8,3 7,6 6,9 8,2 7,6 8,06 Giòi

44 1760030336 Nguyền Huỳnh Quỳnh Trang 14/04/1992 Bà Ria-VQng Táu Nữ Kinh Việt Nam 9,3 8,6 9,5 9,5 8,6 8,7 8,4 9,4 8,3 8.4 7,8 8 8,5 8 8,4 7,9 7,6 8,1 8,9 7,9 7,4 8,8 8,4 8,50 Giỏi

45 1760030418 Huynh Thị cẳm Tú 17/10/1993 Lâm Đồng Nữ Kinh Việt Nam 9 8,4 7,8 9,6 6.7 9 8,4 8,5 7,6 7,2 8,2 7,6 5,8 6,5 6,8 6,5 6,7 7,8 8 7,9 6,2 7,7 5,6 7,59 Khả

46 1760030323 Nguyễn Cảt Tuyền 09/04/1993 Đ ắklik Nữ Kin]] Việt Nam 9,5 8,6 8,2 9,7 8,4 9 8,7 8,8 7,6 8,1 7,6 7,3 7,2 6,5 6,9 6,7 7,5 7,5 7,8 7,1 6 7,8 7 7,82 Khá

47 1760030388 Tran Quang Viên 10/10/1970 Nghĩa Bỉnh Nam Kinh Việt Nam 9,2 8,5 7,8 9 7,9 8,1 8,8 8 8,1 7 8,3 7,2 6,6 7,3 6,9 6,8 7,7 7,7 7,8 7,1 7,1 7,7 7,4 7,75 Khỉ

48 1760030396 Nguyễn Thi Yến 28/11/1993 Thải Bỉnh Nữ Kinh Việt Nam 8,7 9 8,4 9,7 8,4 9 8,4 8,3 8,1 7,5 7,7 7,6 7,9 6,8 -__7.1 7,3 7,6 8,5 7,1 6,4 8,4 7,6 8,00 Ciõi

ĐồỆỆvĩaụ tháng 10 năm 2019
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Ân định danh sách này cỏ 48 (bốn mươi tám) sinh viên.

XẾP HẠNG TÓT NGHIỆP SL Đat
Giỏi 25 52,08%
Khả 23 47,92%

Nguyễn Hồng Q uang
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1 1760030324 Lê Thi Diệu An 24/02/1990 Đòng Nai Nữ Kỉnh Việt Nam 9 8,7 7,7 9,7 8,9 8,4 8,4 9,2 7,9 7,3 7,9’ 7,8 7,1 7,7 7,8 7,7 7,8 7,5 8,1 7,4 7 7,5 7,8 8,02 Cỉõi
2 1760030355 Vù Phương Bình 22/10/1985 Bả Rịa-Vũng Tảu Nữ ỈCinh Việt Nam 8,6 8,4 8,4 9,4 8,1 9 8,7 8.3 8,4 8,1 8 7,4 7,1 7,2 6,9 6,8 7,4 7,4 7,5 7,9 6,6 7,3 7,4 7,86 Khá
3 1760030372 Hồ Thi Ngọc Diểm 12/12/1984 Bà Rịa-Vũng Tàu Nữ Kinh Việl Nam 9,6 8,6 9,1 9,1 8,7 9 9 8,9 7,6 7,4 8,8 7,5 8 7,9 7 7,1 7,5 7,7 7,8 7,9 7,1 7.4 7,6 8,07 Giỏi
4 1760030399 Nguyền Thj Dục 05/05/1990 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam 8,9 8,4 8,7 9,5 7,6 9 8,7 8 7,6 7,4 8 6,6 6,7 6,7 6,9 6,7 6,8 6,6 7,1 7,9 7 6.5 7,2 7,59 Khá
5 1760030362 Nguyên Thj Hoàng Dung 04/10/1989 Quảng Nam Nử Kinh Việt Nam 9,3 8,4 8,8 9,7 8,6 9,3 8,7 9,1 7,9 7,6 8,1 7,2 7,8 7,3 7,5 7,1 7 7,3 7,2 7,9 7,2 7,6 7,6 8,00 Giãi
6 1760030328 Đặng Thi Ảnh Hà 16/] 1/1990 Binh Định Nử Kinh Việt Nam 9,1 MM 9,2 MM 8,8 9,3 MM 8,8 7,3 7,3 8,4 6,5 7,4 7,9 6,2 7 7,3 7,4 *,] 7,9 6,9 6,5 7.7 7,73 Khá
7 1760030387 Đô Thi Ngọc Hà 17/10/1986 Bả Rịa-Vũng Tàu Nữ Kinh Việt Nam 9,2 8,4 8,9 9,6 7,5 8,7 8,1 9 8,2 7,8 7,8 7,1 7,2 7,í 7,1 6,8 7,4 7,7 7,7 7,9 6,1 7 7,2 7,84 Khá
8 1760030410 Nguyễn Thi Mỹ Hanh 02/01/1994 Bà Rja-Vũng Tàu Nữ Kinh Việt Nam 8,9 8.4 6,8 9,2 7,9 8,7 8,4 8,8 7 7,5 7,9 7,4 6,5 7,1 6,3 6,6 7,4 7,3 8,5 7,9 5,7 7,3 7,1 7,60 Khá
9 1760030400 Nguyên Thi Ngoe Hiển 28/11/1982 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 9,5 9 9,2 9,4 9,1 8,7 8,7 9,4 7,9 8,2 7,7 7,6 7,8 8,2 7,2 7,4 8,1 7,8 7,8 7,4 6,9 8,5 7,9 8,23 Giỏi
10 1760030348 Trằn Thị Thanh Hông 06/12/1987 Ninh Binh Nữ Kinh Việt Nam 9,3 8,7 7,1 9,5 7,9 9 8,8 9 7,2 6,9 8,2 7 6,9 7,5 7 6,7 7,1 7,3 7,3 7,9 6,3 7 6,9 7,64 Khá
II 1760030099 Nguyên Thi Huệ 02/09/1981 Hả Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 8,4 8,1 5,3 9,3 7,1 7,8 8,1 8,3 7,6 6,9 8,1 6,5 6,6 6 6,6 6,5 7,4 7,1 7,5 7,9 6,8 6,4 6,1 7,25 Khá
12 1760030357 Huỳnh Mạnh Hùng 12/10/1968 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 9 8,2 8,1 9,1 8 7,2 8,1 8,5 8 7,9 8,2 7,2 7,2 7,7 6,9 7,5 7,6 7,2 8,5 7,9 5.8 7 7,6 7,81 Khá
13 1760030308 Nguyên Thi Diễm Hương 04/09/1985 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 9 8.4 9,3 9,6 8,5 8,1 9,1 8,5 7,6 7,4 8,2 7,6 7,9 7,9 8 7,4 7,9 7,9 8,4 7,9 6,5 7,9 8 8,14 Giỏi
14 1760030340 Hoãng Thị Thu Hương 22/05/1990 Bả Rịa-Vũng Tàu Nử Kinh Việt Nam 9,6 8,7 9 9,3 8,9 9 9 8,9 7,7 7,4 8,8 7 8,6 7,8 7,2 6,8 7,4 7,8 7,8 7,9 6,5 8.1 7,9 8.12 Gioi
15 1760030363 Nguyên Thị Ngoe Hương 28/10/1986 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 9,2 9 8,8 8,2 9 9,3 9' 8,9 6,9 7,9 8 6,4 7 6,7 6,4 7,4 7,7 7,8 8,5 7,9 6,5 7,6 6,8 7,86 Khá
16 1760030345 Đỗ Thi Hưòmg 03/06/1981 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 9,1 MM 7,1 9,3 8,5 8,4 MM 9,5 8,6 6,9 7,6 7,5 7,6 7,8 7,3 6,9 7,1 7,6 7,6 7,9 7,2 6,9 7,5 7,81 Khá
17 1760030312 Nguyên Tlij Ngọc Lan 07/11/1981 Hả Tĩnh Nữ Kinh Việl Nam 9,3 9 9.1 9,4 8,7 8,7 8,7 8,3 8,1 7,8 8,5 7,3 8,3 7,9 8,1 7,1 8 8 8.5 7,6 6,5 7,4 7,5 8,18 Giỏi
18 1760030392 Đinh Thị Lan Liên 20/01/1982 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam 9 8,1 6,9 9.5 7,6 8,7 8,7 8,7 7,9 7,4 7,9 7 7 8 6,9 6,8 7,4 7,6 6,9 7,9 7 7,2 7,2 7,68 Khá
19 1760030346 Phunc Thi Nguyễn Linh 07/09/1987 Đồng Nai Nừ Kinh Việt Nam 8,8 8,8 8,3 9,6 8.1 9 8,8 8,5 8,2 7,6 7,8 7 7,3 7,4 6,3 6,4 7,8 7,7 6,9 7,9 6,5 7.1 6,9 7,74 KhA
20 1760030320 Nui.yẻn Thj Ngoe Loan 31/08/1985 Đóng Nai Nữ Kinh Việt Nam 9,3 8,8 9,3 9,3 9 9,4 8,8 9,5 8,9' 7,9 8 7,7 8,2 8 7,8 7,1 8 7,8. 7,3 7,4 7,2 8,4 7,9 8,31 Giòi
21 1760030361 Nguyên Thi Thanh Loan 01/10/1989- Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,8 *,7 6 9,3 8,1 9 8,8 8,5 7,5 7,8 8 7,3 7,3 7,9 6,3 7,3 7 7,3 7,7 7,9 7,1 7,5 7,9 7,74 Khá
22 1760030321 Lẽ Kim Lộc 02/03/1985 Bả Rịa-Vũng Tàu Nừ Kinh Việt Nam 9,7 8,4 9,3 9,4 8,6 8,7 8,4 9,3 8,6 8,1 8,2 7,7 8,6 7,7 7,4 7 7,9 7,8 8 7,6 6,4 8,5 7,7 8,25 Giòi
23 1760030305 Phạm Thúy Ly 09/08/1984 Bả Rịa-Vũng Tàu Nữ Kỉnh Việt Nam 9,2 8,4 9,2 9,3 8,1 8,7 8,4 8,9 8,1 7,8 8,2 7 6,9 7,3 6,5 6,7 6,8 7,8 7,4 7,6 6,3 8 7,4 7,86 Khá
24 1760030384 Thái Tlii Hoa Mai 01/05/1993 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 9,1 8,4 8,4 9,2 7,7 9,3 8,7 8,7 7,6 7,7 8,3 6,9 6,9 7,4 7,3 6,2 7,3 7,5 8,4 7,6 7,2 7.4 6,8 7,85 Khá
25 1760030335 Phạm Nguyễn Kiều My 15/09/1992 Đồng Nai Nừ Kinh Việt Nam 8,8 8,4 7,1 9,5 8,8 9,3 8,4 8,6 7,8 7,5 7,8. 7,6 6,9 7,8 7 7,4 7,7 7 7,4 7,9 6,1 6,9 6,8 7,74 Khá
26 1760030407 Lê Tliị Ngọc Mỹ 08/07/1990 Bà Rịa-Vùng Tảu Nữ Kinh Việt Nam 9 8,7 8,8 9,3 8,4 8,7 8,8 8,4 8,1 7,8. 7,7 6,8 6,9 8 6,1 6,5 7,5 7,7 8 7,6 7,4 7,5 7,4 7,87 Khá
27 1760030329 Trinh Văn Nam 20/07/1990 Gia Lai Nam Kinh Việt Nam 8,9 7,5 6,8 9 8 8,1 8,4 8,5 8 7,3 7,5 7,5 7,1 7,5 6,2 7 7,5 7,4 8,2 7,9 6,2 6,9 6,5 7,58 Khá
28 1760030302 Bùi Thị Thu Nguyệl 16/01/1984 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,8 8,7 7,4 9,6 8 8,4 8,7 8,8 6,8 7,4 8 7,7 7,1 7,4 6,3 7,2 7,3 7,5 7,1 7,9 5,4 6,3 7,2 7,57 Khá
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29 1760030374 Mai Tlii Nguycl 16/12/1981 Bá Ria-Vũng Táu N& Kinh Việt Nam 8,9 8,7 8 9,6 8,7 8,7 8,7 8,5 7.4 7,2 8,3 7.3 7,3 6,7 6.4 7,2 7,5 7.2 8,8 7.9 6.5 7.5 7 7,85 Khá

30 1760030353 Btii Thi Tuyél Nhung 24/11/1982 Bủ Rịa-Vũng Tàu Nữ Kinh Việl Nam 9,1 MM 8,1 9,3 8,5 8,7 MM 8,4 7,7 7,3 8,2 7.5 7,2 7,5 7.3 7,1 7,5 7,5 8,1 7.9 6 7.6 6,7 7,80 Khá

31 1760030314 ĐỂO Búỉ Danh Phúc 07/11/1985 Bả Ria-Vũng Tàu Nam Kinh Việt Nam 9,3 MM 8,9 MM 7,9 8,7 MM 9.2 8,5 8 8 6,9 6,2 6,9 6,7 6,8 6,8 7,5 8,2 7.6 M 8,1 7,4 7,79 Khá

32 1760030318 Ngiiyễn Vũ Duy Quang 20/02/1985 Bà Rịa-Vũng Táu Nam Kinh Việt Nam v a 8,1 9,1 9,3 8,5 8,4 8,7 9,1 V 7,7 8,3 7,5 6,4 7,8 7 6,4 7,8 7,1 7,4 7,9 6 7,8 7,7 7.S4 Khá

33 1760030306 Đỗ Thi Xuân Quỳnh 31/01/1985 Hâí Phòng Nữ Kinh Việt Nam 8,9 8,1 7,9 9.6 7,6 8.1 8,1 8,9 7 6,8 7,9 6,9 6,5 7,7 5,7 7,1 7,4 7,8 6,5 7,6 6,4 7,1 6,6 7,46 Khá

34 1760030417 Cao Thi Nhất Sang 06/05/1988 Bà Rin-Vũng Tàu m Kinh Víệl Nam 7,7 8.5 7 9/1 8,5 7,8 8,1 8,8 7 7 7 6,5 6,9 6,7 6,9 5,6 7,1 6,6 7.4 7,9 5,5 6,9 6.6 7,28 Khó

35 1760030386 Đáo Thi Tâm 09/09/1975 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 9,1 7,5 4,7 7,5 6,9 7,8 8,1 9,4 6,9 7,2 7,6 6.7 6,4 5,9 6,6 5,9 6,1 6 8,5 7,9 5.9 7.1 7 7,11 Khá

36 1760030313 Trằn Thị Tầm 17/10/1984 Bả Ria-VQng Tàu Nữ Kinh Việt Nam 9,2 8,4 s . l 9,6 8,5 9,3 9 8,9 7,6 7,6 8,5 7,3 6,5 7.6 6,7 5,6 7,3 7,3 7,9 7,9 5.7 7,3 7.1 7,78 Khá

37 1760030342 Trằn Thi Thanh 06/08/1990 Thừa Thiên Huế Nữ Kinh Việt Nam 9,4 8,7 9,1 9 9 9 8,8 9,5 8,2 ¡ y 8,8 8,1 8,3 8,3 7,6 7.6 8,2 7,9 7,6 7.4 7,9 8,5 8,6 8,40 Giòi

38 1760030351 Lê Ngọc Đan Thanh 24/10/1988 Bả Rjp-Vitag Tàu Nữ Kinh Việt Nam 9,3 8,7 9,2 9,5 8,7 9 8,7 9,4 7.9 8 8,3 8,1 7,7 8,1 7,1 7.8 7,9 7,8 8,5 7,9 6,7 8,1 7,5 8,28 Gỉỗĩ

39 1760030333 Lê Thị Tliii Tháo 16/03/1982 Đồng Thảp Nữ Kinh Việl Nam 9,2 8,4 8,3 9,6 8,5 9 V 8,7 8,2 7,4 8 7,5 6,7 7,3 7,3 7 7.2 7.9 7.8 7,9 6.5 7 J 7,3 7,91 Khá

40 1760030310 Nguyễn Ngọc Tliông 14/04/1985 Đồng Nai Nam Kinh Việl Nam 9,4 8,5 9,3 9,3 9,1 9,1 8,8 8,7 8,8 7,9 8,-1 7,6 8,1 8,1 7,5 7.9 8,2 7,8 8,4 7,4 7.5 7,2 7,7 8,31 GIÒI

41 1760030373 Trinh Nguyễn Xuân Thủy 10/05/1988 Đảng Nai Nữ Kinh Việt Nam 9,3 8,4 7,3 9,2 8,4 8,7 8,7 8.9 7.9 7.4 8,5 6.9 6,4 7.5 7,2 7,1 7,3 7,6 7,8 7.6 5.8 6,6 7,6 7,76 Khá

42 1700030390 Võ Tlii Kim Trang 20/09/1988 Bá Ria-Vũng Tàu Nữ Kinh Việt Nam 9,3 9 9,2 9,4 8,6 9,3 8,9 9 7.6 7,8 8.1 7.2 6.8 7,9 7,3 7,3 7,5 7,9 8 7,9 5,8 8,2 7,1 8,06 Gỉỏi

43 1760030339 Nguyễn Thi Tứ 28/03/1971 #N/A Nữ Kinh Việt Nam 8,7 8,«! 8,6 9,3 8.5 9 M 9 B 7 8,3 V 7.6 7.9 7.1 7,2 7,6 7,4 7,7 7,9 6,6 7.6 7,4 7,95 Khá

44 1760030326 Nguyễn Thị Tường Vi 26/05/1985 Bỉnh Đinh Nữ Kinh Việt Nam 9,3 8.1 8,7 9,6 8,7 9 9 8,7 7,1 7,8 8,4 7,3 s 7,4 6,9 7,2 7,8 7,7 8,5 7,6 6.9 7,4 7,4 8,02 Giòi

45 1760030368 Vãn cám Vy 25/03/1987 Bà Ria-Vũng Tàu Nữ Kinh Việt Nam 8,8 8,4 8,6 9,6 8,1 9 8.4 8,6 8,7 8 7,7 7.3 6,8 7,4 6.5 6,7 7.5 7,6 7.4 7,9 6,9 7.7 6,6 7,86 K hi

46 1760030350 ĐSng Thị Hãi Yên 14/09/1984 Đảng Nai Nữ Kinh Việt Nam 9,1 8,4 7,8 9,5 8,1 8,4 8.7 8,6 S.I 7,5 8,4 7.4 7,7 7,3 7 7,5 7,6 7,2 8,5 7,9 6,7 7,8 7,1 7,96 Khá

47 1760030366 Trần Thi Bào Yến 21/08/1989 Hò Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 8,5 8,4 7.3 9,6 8,5 8,7 8,4 6.5 7,5 6,8 7,6 7,3 6,4 6,7 6,4 6,5 7,1 7,2 7,2 7,9 6,1 5.9 5,9 7,29 Khá

Ắn định danh sách này cổ 47 (bốn mươi bảy) sinh viên.
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UBND TÌNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIÈU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2019 
NGÀNH CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

H Ệ LIÊN  TH Ô N G  V Ừ A  LA M  V Ừ A  H Ọ C
K H Ó A  V I (2017 - 2019) - LỚ P V LTL LT5B 

Theo Quyết định sổ: .5 â  .2 ./QĐ-CĐYT ngày ...0-2 tháng 10 năm 2019
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1 1760050053 Nguyễn Thi Kim Đinh 23/10/1984 Campuchia Nữ Kính Việt Nam 7,8 9 7,3 6,6 8,7 8,8 7,3 9 7,4 8 7,2 6,9 7,3 6,5 7 7 7,9 8,1 6,6 7 7,52 Khá

2 1760050051 Huỳnh Văn Giang 02/09/1993 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 8,6 8,1 6,4 6,6 8,4 6,9 7,8 8,7 7,1 7,4 7,6 7,3 8 7,3 7,7 7,9 8 7,4 7,7 6.3 7,50 Khá

3 1760050047 Đũi Thị Mỷ Hạnh 10/08/1991 Thãi Binlì Nữ Kinh Việi Nam 7,7 8 6,4 6,1 8,4 8 6.8 8,7 6,9 7,1 7 7.5 8.1 7,8 6 7,4 8 8 7,5 6,3 7,34 Khá

4 1760050052 Trần Thị Hồng Hạnh 06/04/1985 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 8,8 8,7 7,4 6,4 8,9 7,4 7,3 9,3 7,4 7,1 8,4 7,8 7,9 7,9 7,5 7,9 8 8,1 8,7 6,6 7,85 Kliâ

5 1760050028 Nguyễn Kim Hậu 20/05/(987 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7,7 8,4 6,2 5,9 8,1 5,9 5,5 8,7 6,4 6,8 6.7 6,4 7 7,9 6,4 7,1 8 7.5 7,5 5,6 6,93 Khá

6 1760050054 Đão Minh Hiều 19/05/1995 Thanh Hóa Nam Kinh Việt Nam 8,1 8,1 6,5 5,1 8,5 7,6 6,8 8,1 6,8 7,1 7,2 7,4 7 7,1 7,6 6,7 8 7,5 7 5,9 7,13 Khá

7 1760050027 Đặng Kiều Hưng 01/11/1984 Hải Dưcmg Nam Kinh Việt Nam 6,5 7,7 6,2 5,5 9 7,4 6,5 8,6 6,2 7,7 6,9 7,2 7,3 7,4 6,8 6,2 8 7,5 6,4 6,2 6,97 Khá

s 1760050035 Đảo Thị Hương 01/06/1987 Ninh Bình Nừ Kinh Việt Nam 7,4 8,7 7,4 6,1 s 8.5 7,1 8,7 7,9 7,4 8,2 7,1 7,7 7,5 7,3 7,5 8,1 8,1 6 6,5 7,45 Khá

9 1760050056 Huỷnh Ngọc Xả Lợi 09/02/1995 Quảng Nam Nam Kinh Việt Nam 6,4 8,1 5,6 5,2 8,6 6 6,2 7,5 6.2 6,8 6,9 7,2 6,8 7,2 6,3 7 8 7,5 7,6 5,9 6,80 Khá

10 1760050033 Bạch Kiều My 24/09/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinli Việt Nam 7,5 8 7,1 7,9 9,2 7,7 7,2 8,4 7,2 7,4 6,5 6,3 7,4 5,2 6,5 6,3 8 8 7,4 ố,3 7,28 Khá

11 1760050029 Nguyễn Đình Nam 28/04/1990 Hà Nam Ninh Nam Kinh Việt Nam 7,4 8,1 6,4 5,1 8.7 6,3 6,6 8 6,8 7,1 7,9 7,2 7,7 8,2 7,3 5,9 8,3 7,5 6,4 5.9 7,00 Khá

12 1760050061 Nguyễn Thị Nga 03/10/1984 Hài Dương Nữ Kinh Việt Nam 8,6 8,7 8 8,4 8,6 8,6 8,2 8,9 7,6 7,7 8,3 7,6 8,3 7,8 8,3 8,1 8 8,1 9 7,3 8,22 Giòi

13 1760050055 Plian Bảo Sen 12/12/1993 Bã Rịa Vũng Tàu Nam Kinh Việt Nam 7,8 8 6,8 6 9,2 6 7 8,7 6,8 6,7 6,8 5,9 7,1 7 7,1 7,8 8 7,5 7 6,2 7,14 Khá

14 1760050050 Nguyễn Hữu Tài 17/08/1997 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 6,8 8 6 5,5 8,3 7,6 7,5 8 7 6,5 7,5 6,4 7,3 7,4 7,4 7,2 8 8,6 7,6 6,6 7,20 Khá

15 1760050060 Nguyễn Đại Tài 03/01/1983 Hà Nội N3in Kinh Việt Nam 8 8,1 7,4 8 8,4 8,3 8,6 8,1 7,5 7,4 7,8 7,3 7,9 7,4 8,5 7,7 8 8,7 7,8 6,9 7,86 Khá
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16 1760050034 Vu Vân Thủy 29/01/1989 Bạc Liêu Nữ Kinh Việt Nam 7,9 8,4 8 7,5 9,3 8,2 7,9 8,4 6,7 7,4 7,7 7,3 7,9 7,3 7,5 8 7,3 7,5 7,8 6.7 7,75 Khá

17 1760050059 Bitỉ Khắc Tiung 11/10/1992 Thái Binh Nam Kinh Việt Nam 8,9 8,4 6,6 6,2 9 8 7,8 8,7 6,9 6,8 8,1 8 8,3 8,1 7,4 7.5 8 7,5 8,3 6,3 7,70 Khá

Ẩn định danh sách này có 17 (mười bảy) sinh viên. Đ ông^Ệạ& ĩìịràytọệỊ^. tháng 10 năm 2019
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UBNDTỈNH ĐÒNG NAI 

TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIÈU KIỆN XÉT CỐNG NHẬN TÓT NGHIỆP THÁNG 10/2019 

NGÀNH CAO ĐẲNG Dược
HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC 

KHÓA 5 (2016 - 2018) - LỚP DLT5R 

Theo Quyết định số: .3.2-Q/QĐ-CĐYTngày ,ũ.2r< thảng 10 năm 2019

s n Mä sv Họ tên sv Ngày sinh Noi sinh
Giói
tính

Dân
tộc

Q uốc tịch

Hóa 
hgc — 
Hóa 
sinh

N hữ

ng
N LC

B
của
CN

M ác

Lêni
n

SHD 
T  -  
Vi 

sinh 
- K ý  
sinh 
trù n  

g

VLĐ
c -
Lý

sinh

XST 
K Y  
học - 
Tin 
Học

Bệnh
học

cơ  sớ  
(Nội, 
Ngon 

i, 
Nhi, 
Nhie 

m)

G iải
phẫu
sinh

lý

Anh
văn

Pháp  
lu ậ t - 

Ỹ 
đức - 
T C  
Y tế

T T
Hầ
C hí
M in
h -

Đ LC
M

cua
ĐCS
VN

Hóa
hữu
c ơ -
Hóa
phân
tích

T hự c
vật

Dưọr 
c liệu

Bào
chế

Hóa
dưọrc

K iể
m

nghi
ệrn

T C Q
L D ư
ọ-c-
P C

Dưọr
c -

Q L T
T T h
uấc

Dirợ
cĐ H

và
D ượ
c LS

T hự c
tế

ngàn
h

T H
N C K

H

D L -
DLS
CB

K inh
(ế — 

Q TK  
D và 
M ar 
ketti 

ng
(luọc

G T T
THC

N-
KNP
PVB
LT

Điể
m

TB
T K

xếp
loại
TK

Ghi
chú

3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 2 3 3 3 2 2 2 6 2 4 3 2 63

1 1660030226 Hà Thị Quy 02/08/1992 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,0 8,2 6,7 6,3 9,1 6,8 7,2 5,9 7,0 7,5 7,4 6,2 6,1 6,3 5,5 7,2 5,9 6,8 6,6 7,9 7,1 5,5 6,0 6,82 TB. Khá



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIÈU K IỆN  XÉT CÔNG NHẬN TÓ T N G H IỆP THÁNG 10/2019
NGÀNH CAO ĐẲNG ĐIÈU DỪỠNG 

HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC 
KHÓA 9 (2017 - 2019) - LỚP CĐĐD LT9A

Theo Quyết định sổ: .3 Ấ Ỹ../QĐ-CĐYTngày tháng 10 năm 2019
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2 2 3 3 3 3 1 2 3 1 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 Ị í 2 2

1 1760010199 Tnremg Tliị Quỳnh Anh 10/09/19% Thanh Hỏa Nữ Kinh Việt Nam 8,0 8,7 6,2 5,2 6,5 7,2 5,7 8,9 6,7 9,0 6,6 5,7 5,8 8,7 6,3 6,8 7,1 6,1 6,7 7,5 6,0 6.6 6,8 8,3 6,7 6,84 Khá

2 1760010242 Nguyễn Tlíị Binh 20/02/1997 Đăk Lik Nù Kinh Việt Nam 7,5 8,6 6,5 6,1 7,8 5,1 7,2 8,7 7,3 9,0 6,7 6,6 7,3 8,7 7,3 7,6 7,5 6,6 7,8 7,5 7,3 7,0 7,1 7,9 7,8 7,28 Khù

3 17r»no 10241 Lé Tlìị Hổng Cúc 02/05/1997 Đồng Nai Nừ Kinh Việt Nam 8,2 8,3 6,7 8,7 8,8 8,8 7,9 s,4 7,8 8,7 7,6 7,7 7,6 8,7 7,5 7,9 7,6 7,8 8,4 7,5 8,1 7,6 7,4 7,9 8,1 7,99 Khá

4 17600ỉ 0228 Nguyền Huy Hoảng 01/09/19% Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 8,6 8,0 6,5 8,5 8,4 8,2 7,7 7,8 7,1 8,6 7,0 6,6 7,0 8,7 7,8 7,8 7,2 7,4 7,7 7,4 7,4 6,5 7,1 7,9 7,7 7 ,59 Khá

5 1760010184 Võ Trọng Nghĩa 03/03/1989 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 7,5 7,1 6,2 5,0 7,4 6,7 5,1 8,1 7,2 7,8 6,8 6,2 6,7 8,7 6,7 6,7 6,7 6,5 7,9 6,6 7,3 6,5 8,7 7.8 6,91 K há

6 I7C.0010229 Nguyễn Trọng Phong 18/01/1997 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 7,8 7,7 7,1 4,6 6,8 6,0 5,3 8,3 6,5 8,6 6,4 6,5 6,5 8.7 8,6 6.7 7,0 7,9 7,4 7,7 7,2 5,8 6,6 7,9 7,6 6,98 Khá

7 1760010250 Ngiiyỗn Thi Phú 21/08/1982 Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam 8,9 8,7 7,0 5,6 8,1 5,7 6,7 8,3 7,4 8,4 6,7 6,9 8,3 8,7 7,6 6,4 6,6 7,2 7,8 6,7 7,0 6,4 7,7 8,4 8,1 7,35 Khá

8 1760010238 Tô Thi Thanh 10/10/1997 Binh Phước Nù Kinh Việt Nam 8,7 8,0 7,4 8,1 7,9 8,0 7,7 8,4 8,0 8,4 7,4 7,7 7,4 8,7 8,1 8,0 7,4 8,0 8,7 7,5 8,1 8,2 8,3 8,3 7,8 7,98 Khá

9 1760010207 Nguyễn Thị Diềm Trinh 30/03/1997 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7,5 8,6 7,0 7,6 7,8 7,1 6,5 8,4 6,8 7,4 7,2 6,5 6,6 8,7 6,3 7,2 6.5 5,8 7,6 7,5
•

6,5 6,4 7,1 7,9 7,7 7,18 Khá

Ắn định danh sách này có 09 (không chín) sinh viên.

XÉP HẠNG TỐT NGHIỆP SL Đạt

Giỏi 0 0,00%

Khá 9 100,00%

tháng 10 năm 2019

Nguyễn Hồng Q uang



UBND TÌNH ĐỎNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIÈU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2019 
NGÀNH CAO ĐẢNG H ộ  SINH

HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC 
KHÓA 6 (2017 - 2019) - LỚP CĐHS LT6A 

Theo Quyết định số: ...bẲ%/OĐ-CĐYTngày tháng 10 năm 2019
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2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4

1 1760020325 Nguycti Thùy An 10/08/1989 Binh Thuận Nữ Kinh Việl Nam 8,4 9,0 6,4 8,2 8,1 7,1 7.1 6,8 8,3 8,3 8,1 7,2 8,7 7,2 7,4 9,0 8,1 8,5 8,6 8,4 8,0 8,2 8.7 8,1 7,88 Khá

2 1760020329 Phạm Thỉ Lửi 23/05/1986 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 7.1 8,3 5,8 7,0 8,4 5,5 5,9 6,1 7,4 7,7 8,6 6,3 7,5 6,5 7,0 8,6 7,6 7,8 8,2 8,8 7,9 7,9 8,7 8.7 7,36 Khá

3 1760020327 Nguyễn Thj Thu Phương 27/10/1986 Dong Nai Nữ Kinh Vĩệi Nam 8,2 8,6 6,1 7.6 9,0 7,3 6,9 7,7 8,0 8,9 9,1 6,6 8,4 7,7 7.3 8,7 8,1 ề ẳ . 8,6 7,6 7,9 8,7 8,1 7,92 Khá

Ả n  đ ị n h danh sách này có 03 (không ba) sinh viên. Đồi
U

ị CAQ ũMĂhịG

t h á n g  10 n ă m  2019 ^  
* m ư Ở N G

B  .  -
X Ế P H Ạ N G  T Ó T  N G H IỆ P SL Đ ạt p

G iỏi 0 0 ,0 0 % Y T Ễ  W C K  -
Khá 3 1 0 0 ,0 0 % \  / ¡ 7 7 /

Nguyễn Hồng Quang



UBND TỈNH ĐÔNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIÈU KIỆN XÉT CÔNG NHẶN TÓT NGHIỆP THÁNG 10/2019 
NGÀNH CAO ĐẲNG H ộ  SINH

HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC 
KHÓA 6 (2017 - 2019) - LỚP CĐHS LT6B 

Theo Quyết định số: .ẬỊL&/QĐ-CĐYTngày . tháng 10 năm 2019
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2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2; 2 2. 2 2 2 2 4

1 1760020320 Hà Thj Diệp 18/10/1984 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam 7,7 8,3 6.2 6,9 8,0 4,8 7,1 4,7 6,9 7,1 7,0 6,2 7,7 7,2 6,4 7,5 7,4 7.7 6,9 7,9 6,7 6,8 7,1 7,3 6,90 Khổ

2 1760020322 Hồ Thj Hoảng Diệu 26/11/1990 Quáng Trj Nừ Kinh Việi Nam 8,1 8,6 8,0 8,4 7,9 7,3 9,2 7.7 7,8 8,3 7,9 6,3 9,0 8.4 7.5 8.7 8,8 8,4 8,8 9,8 8,6 6.8 7.4 8,1 8,15 Giói

3 1760020339 Ngô Thị Diềm Hồng 08/06/1991 Đồng Nai Nừ Kinh «N/A 8,6 8,2 7.3 6,9 8,6 6,9 8,0 7,7 6,0 8,3 7,4 6,6 8,4 7,1 6,8 8,2 7,2 8,1 6,5 8,2 7,5 7.7 7.7 6,8 7,47 Khá

4 1760020323 Trưcmg Thị Nghiệm 21/02/1991 Binh Thuận Nữ Kinh Vĩệt Nam 7,3 8,3 6,3 7,8 8,1 5,2 8,1 6.1 7,3 8,0 8,0 5.9 8,3 7,5 6,5 7,1 7,8 8,1 7,5 6,4 7,7 8,6 7,35 Khá

' I h
Ân đjnh danh sách này có 04 (không bốn) sinh viên. háng 10 năm 2019 

i ONG
XẺP HẠNG TÓT NGHIỆP S L Đ ạt

G iỏi 1 25 ,00%

Khá 3 75 ,00%

guyênHồng Quang



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIÈU K IỆN  XÉT CÔNG NHẬN T Ổ T N G H IỆP THÁNG 10/2019
NGÀNH CAO ĐÃNG HỘ SINH

HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC 
KHÓA 6 (2017 - 2019) - LỔP CĐHS LT6K

Theo Quyết định sổ: ,.5$,2./Q Đ -C Đ YTngày  .ĐẴ1. thảng 10 năm 2019
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2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4

1 1760020338 Nguyễn Thị Kim Duyên 04/05/1993 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 7,9 7,9 7,4 6,6 7,1 6,5 7,8 8,3 5,4 8,1 7,2 6,7 7,8 6,9 5,7 7,9 7,1 8,3 7,9 6,1 7,2 6,8 7,4 5,9 7,11 Khá

2 1760020331 Nguyễn Thị Hà 30/08/1985 Ninh Thuận Nừ Kinh Việt Nam 7,2 7,9 6,5 6,4 7,0 5,0 8,4 5,8 6,9 8,9 7,4 6,9 8,0 7,2 5,8 7,7 7,6 7,3 7,5 8,4 6,6 7,7 7,7 8,1 7,19 Khá

3 1760020340 Hồ Thi Hoa _ /1 0 /1 9 9 3 Đồng Nai Nừ Kinh Việt Nam 8,6 7,9 7,0 7,4 8,0 5,4 8,9 7,0 7,1 8,1 7,9 6,4 8,7 7,3 7,0 8,8 7,6 8,0 8,4 8,5 8,2 6,4 7,7 9,2 7,71 Khá

4 1760020318 Lưu Thị Hoàn 20/07/1980 Bẩc Ninh Nữ Kinh Việt Nam 6,1 8,3 6,5 6,8 6,8 6,0 6,8 6,3 7,2 8,0 5,3 7,5 7,8 6,7 7,0 7,6 7,4 8,1 7,8 7.0 7,8 7,6 7,5 6,5 7,11 Khá

5 1760020326 Lê Thị Hổng 02/09/1984 Thanh Hỏa Nừ Kinh Việt Nam 7,1 6,8 7.1 7,1 7,9 4,3 7,4 4,0 6.7 7,1 7,6 6,1 7,4 7,5 6,1 7,8 7,1 7,8 7,4 7,7 6,7 7,1 7,1 6,8 6,82 Khá

6 1760020050 Nguyễn Thị Kim Nga 30/07/1969 Đỏng Nai Nừ Kinh Việl Nam 7,0 8,3 6,4 6,0 8,0 4,2 7,1 6,0 6,8 8,9 7,3 7,2 8,1 7,3 6,0 8,0 7,5 7,2 7,4 8,7 7,4 6,7 7,1 7,7 7,09 Khá

7 1760020321 Nguyễn Tlìị Thẳm 03/11/1980 Thải Binh Nữ Kinh Việt Nam 8,8 *,3 7,7 7,8 8,0 7,3 7,5 7,0 8,8 8,0 8,3 6,9 8,1 8,2 7,9 9,2 8,3 8,8 8,7 9,3 8,3 7,3 8,7 9,1 8 ,15 Giòi

8 1760020336 Trần Thị Ngọc Thủy 11/10/1976 Hả Nam Nừ Kinh Việl Nam 8,0 7,4 5,6 8,4 7,7 5,1 7,1 5,2 7,0 8,3 7,1 6,4 8,4 7,4 6,6 7,7 7,4 8,1 7,7 8,4 7,6 6,5 7.1 7,1 7,11 Khá

9 1760020333 Nguyền Thi Tuyén 25/08/1981 Vĩnh Phú Nữ Kinh Việt Nam 9,0 8,4 7,2 9,2 7,7 7,6 8,0 9,2 8,7 8,9 8,4 7,6 8,4 8,2 7,9 8,8 8,6 9,0 9,4 9,1 7,9 8,0 8,7 8,8 8,41 Giòi

10 1760020342 Phạm Thị Xuân 01/09/1992 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7,9 8,0 6,5 7.4 7.7 5,6 8,6 6,9 7,3 8,9 7,5 5,9 8,1 7,2 5,6 7,7 Ị y , -  
l .-1- — m í —

7,3 6,9 7,1 8,6 7,7 8.0 7,35 Khá

Án định danh sách này có 10 (m ười) sinh viên.

XÉP HẠNG TỐT NGHIỆP S L Đ ạ t

G iỏ i 2 20 ,00%

K h á 8 80,00%

Đ ồ n ý ị m u  

ỉ m CAO

10 năm 2019 
G

Nguyễn Hồng Q uang



ƯBND TỈNH ĐÔNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIÈU K IỆN  XÉT CÔNG NHẬN TỐ T N G H IỆP THÁNG 10/2019 
NGÀNH CAO ĐẲNG H Ộ  SINH

HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC 
KHÓA 6 (2017 - 2019) - LỚP CĐHS LT6P 

Theo Quyết định số: .ÒJL.)£./QĐ-CĐYT ngày ..Ù.41 tháng 10 năm 2019
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2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2: 4 3 2: 2 2 2 2 2 2 2 4

1 1760020328 Đinh Thị Thu Hồng 01/06/1987 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,5 8,7 6,2 8,9 9,0 7,4 8,1 8,0 8,3 8.3 8,5 7,1 8,7 8,1 7,5 9.1 9,3 8,6 9,3 9,4 7,9 8,3 8,7 9.7 8,35 Giỏi

2 1760020330 Ngũ Thj Liên 10/09/1975 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 8,4 8,4 5,9 7.6 7,5 7,4 6,1 7,9 7,5 8,0 8,3 6,8 8,1 7,3 7,4 8,9 8,6 8,4 8,5 7,7 7,5 7,9 8,7 8,1 7,71 Khá

Ấn định danh sách này có 02 (không hai) sinh viên.

XÉP HẠNG TỐT NGHIỆP SL Đạt
Giỏi 1 50,00%
Khá 1 50,00%
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Nguyên Hông Quang



UBND TỈNH ĐÔNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIÈU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2019
NGÀNH CAO ĐẮNG Dược

HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC 
KHÓA VI (2017 - 2019) - LỚP DLT 6A 

Theo Quyết định sổ: .ỉ .2.ỹ.,/QĐ-CĐYTngày .DẴ. tháng 10 năm 2019
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2 3 3 3 3 2 2 3 2
.

2. 4 2 2. 1 3 3 2 2 4 2 2 3 2

1 1760030088 Trương Thi Ngọc Anh 05/07/1992 Lãm Đồng N ử Kinh Việt Nam 7,8 6,9 5,3 6,8 6,6 5,8 8,1 6,3 6,4 8 6,2 4,3 5,3 7,3 6,1 6,2 7,1 6,8 8,9 7,9 6,5 4,9 6,7 6,62 Khá

2 1760030097 Đặng Thị Kim Anh 23/10/1992 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 7.6 5,8 5,9 SJ 5,8 6.3 8,4 6,9 6,4 7,6 5,4 6,5 6,2 6,6 5,8 6 5,6 5,5 8,3 7,1 4,1 5,8 5,3 6,28 T.bình

3 1760030015 Trần Tlii Thanh Hiền 08/12/1988 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8,6 8,2 9,6 9,7 9,2 7,2 8,4 7,9 7,5 8,7 8,5 8,2 7,5 8,5 8,7 7,6 8,8 8,7 8 7,6 6,7 8,1 8 8,3 í Giỏi

4 1760030090 Mai Thi Năm 27/10/1983 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam 7,7 6,8 6,4 6,8 6,1 6,9 8,1 7,1 6,4 7,8 6,2 7,6 5,6 5,9 5,7 5,9 7 6,3 8,5 7,4 6 5,3 5,9 6,66 Khá

5 1760030027 Thái Thi Kim Ngàn 29/02^1996 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam 8 8,4 7,7 9,5 8,9 7 8,4 7,6 7,3 7,8 7,6 8,5 7,2 7,3 7,7 5,2 7,4 8 8,8 7,1 6,4 6,3 6,7 7,65 Khá

6 1760030033 Nguyễn Thanh Tâm 27/08/1983 Đồng Nai Nừ Kinh Việt Nam 7,1 7,2 7.6 8,1 8,4 7,2 7,8 7,1 6,7 7,5 7 8,1 7,3 6,8 7,8 6,9 7 8,2 8,5 7,4 6,8 6 7,3 7,41 Khá

7 1760030085 Phan Đức Thọ 29/10/1991 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam 7,6 6,3 5,9 9,6 7,8 7 8,1 6,7 5,9 7,8 5.7 7,1 6,3 7.8 6,2 6,4 6,5 7,1 8,5 7,1 6,6 6,3 7,3 7,01 Khá

8 1760030062 Mai Trương Tlianli T uyển 15/11/198? Khánh Hỏa Nữ Kinh Việl Nam 8,1 7,3 7,9 9,2 8,5 7,2 8,7 7,7 6,7 8,7 6,8 7,9 5,9 6,6 7,6 6,9 7,7 7,2 8,3 7,9 6,8 6,6 7,8 7,58 Khá

9 1760030014 Phạm Bình Phương Vy 29/08/1983 Binh Phước N ữ Kinh Việt Nam 7,9 7 8 8,4 8,1 7 8,1 6,8 6,8 8,1 5,5 6,4 6,8 7,9 7 6,5 _  7"6 7,6 7,8 7,4 6,6 7 6,6 7,23 Khá

Ẩn định danh sách này có 09 (không chín) sinh viên.

XEP HẠNG TOT NGHIẸP SL Đạt
Giỏi 1 11,11%
Khá 7 77,78%
T.bình 1 11,11%

tháng 10 năm 2019 
ƯỞNG

Nguyễn Hồng Quang



UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIỂN ĐỦ ĐIÈU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2019 
NGÀNH CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VẬT LÝ TRỊ LIỆU VÀ PHỤC HÒI CHỨC NĂNG

HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC 
KHÓA V (2017 - 2019) - LỚP VLTL LT5A 

Theo Quyết định số: Ọ../QĐ-CĐYTngày .£)<£. tháng 10 năm 2019
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3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4

1 1660050034 T rần  T hj K im  N gán 23/11/1989 Hung Yên Nữ Kinh Việt Nam 5,9 6,8 7,2 5,2 6 6,5 5,5 5,5 8,9 5,2 6,8 6,8 6,7 6,6 7,1 6 8 7,5 8 6 6 ,5 5 K h á

Á n  đ ịn h  d a n h  s á c h  n à y  c ó  01 ( k h ô n g  m ộ t)  s in h  v iê n .

XÉP HẠNG TÓT NGHIỆP SL Đạt
Giỏi 0 0,00%
Khá 1 100,00%

Nguyễn Hồng Quang
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